Chương I: KHỐI ĐA DIỆN
    Tiết dạy:
01

         Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN
     I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 


· Biết khái niệm khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện.
· Biết khái niệm hai hình đa diện bằng nhau.

Kĩ năng: 

· Vẽ thành thạo các khối đa diện đơn giản.
· Biết cách phân chia và lắp ghép các khối đa diện đơn giản.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
    II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về hình học không gian ở lớp 11.
    III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')

H. Cho hình hộp ABCD.A(B(C(D(. Hãy xác định các mặt, các đỉnh, các cạnh của hình hộp?


Đ. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm khối lăng trụ và khối chóp

	H1. Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ, hình chóp, hình chóp cụt?

H2. Nêu một số hình ảnh thực tế về hình lăng trụ, hình chóp, hình chóp cụt?


	Đ1. Các nhóm thảo luận và phát biểu.
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Đ2. 

– HLT: hộp bánh, …

– HC: kim tự tháp, …

– HCC: quả cân, …


	I. KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHÓP

( Khối lăng trụ (khối chóp, khối chóp cụt) là phần không gian được giới hạn bởi một hình lăng trụ (hình chóp, hình chóp cụt) kể cả hình lăng trụ (hình chóp, hình chóp cụt) ấy.

( Tên gọi và các thành phần: đỉnh, cạnh, mặt bên, … được đặt tương ứng với hình tương ứng.

( Điểm trong – Điểm ngoài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm hình đa diện và khối đa diện

	( GV cho HS quan sát một số hình cụ thể và hướng dẫn rút ra nhận xét.

( GV cho HS nêu định nghĩa hình đa diện.

( GV giới thiệu một số hình và cho HS nhận xét hình nào là hình đa diện, không là hình đa diện.

( GV hướng dẫn HS nhận xét.

H1. Nêu một số vật thể thực tế là những khối đa diện?
	( Các nhóm thảo luận và trình bày.

( HS quan sát và trả lời.

– Hình đa diện:
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– Không là hình đa diện:
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Đ1. Viên kim cương, …
	II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN

1. Khái niệm về hình đa diện

Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thoả mãn hai tính chất:

a) Hai đa giác phân biệt chỉ có thể: hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

b) Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

2. Khái niệm về khối đa diện
( Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó.

( Tên gọi và các thành phần: đỉnh, cạnh, mặt bên, … được đặt tương ứng với hình đa diện tương ứng.

( Điểm trong – Điểm ngoài

  Miền trong – Miền ngoài

( Mỗi hình đa diện chia các điểm còn lại của không gian thành hai miền không giao nhau là miền trong và miền ngoài của hình đa diện, trong đó chỉ có miền ngoài là chứa hoàn toàn một đường thẳng nào đấy.



	Hoạt động 3: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Khái niệm hình đa diện, khối đa diện.

Câu hỏi: Cho VD về khối đa diện, không là khối đa diện?


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

· Bài 1, 2 SGK.
· Đọc tiếp bài "Khái niệm về khối đa diện".

      IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
          Tiết dạy:
02


Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN (tt)

       I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 


· Biết khái niệm khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện.
· Biết khái niệm hai hình đa diện bằng nhau.

Kĩ năng: 

· Vẽ thành thạo các khối đa diện đơn giản.
· Vận dụng thành thạo một số phép biến hình.
· Biết cách phân chia và lắp ghép các khối đa diện đơn giản.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
      II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.


Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về phép biến hình ở lớp 11.
     III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu khái niệm hình đa diện?



Đ. 


3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số phép dời hình trong không gian

	H1. Nhắc lại định nghĩa phép biến hình và phép dời hình trong mặt phẳng?

H2. Nhắc lại định nghĩa các phép tịnh tiến, phép đối xứng tâm, đối xứng trục trong mặt phẳng?


	Đ1. HS nhắc lại.

Đ2. HS nhắc lại.
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	III. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU

1. Phép dời hình trong không gian

( Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M  với điểm M( xác định duy nhất đgl một phép biến hình trong không gian.

( Phép biến hình trong không gian đgl phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm tuỳ ý.

a) Phép tịnh tiến theo vectơ 
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b) Phép đối xứng qua mặt phẳng (P)
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– Nếu M ( (P) thì M( ( M,

– Nếu M ( (P) thì MM( nhận (P) làm mp trung trực.

c) Phép đối xứng tâm O
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– Nếu M ( O thì M( ( O,

– Nếu M ( O thì MM( nhận O làm trung điểm.

d) Phép đối xứng qua đường thẳng (
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– Nếu M ( ( thì M( ( M,

– Nếu M ( ( thì MM( nhận ( làm đường trung trực.

Nhận xét:
( Thực hiện liên tiếp các phép dời hình sẽ được một phép dời hình.

( Nếu phép dời hình biến (H) thành (H() thì nó biến đỉnh, mặt, cạnh của (H) thành đỉnh, mặt, cạnh tương ứng của (H().

	Hoạt động 2: Áp dụng tìm ảnh của một hình qua một phép dời hình

	( Hướng dẫn HS thực hiện.


	( Các nhóm thảo luận và trình bày.
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	VD1: Cho hình lập phương ABCD.A(B(C(D( có tâm O. Tìm ảnh của tứ giác ABCD qua:

a) Phép tịnh tiến theo 
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b) Phép đối xứng qua mặt phẳng (BB(D(D).

c) Phép đối xứng tâm O.

d) Phép đối xứng qua đường thẳng AC(.

	Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm hai hình bằng nhau

	H1. Tìm phép dời hình biến hình này thành hình kia?
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Đ1. Xét phép đối xứng tâm O.


	2. Hai hình bằng nhau
( Hai hình đgl bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

( Hai đa diện đgl bằng nhau nếu có một phép dời hình biến đa diện này thành đa diện kia.

VD2: Cho hình hộp ABCD.A(B(C(D(. Chứng minh hai lăng trụ ABD.A(B(D( và BCD.B(C(D( bằng nhau.

	Hoạt động 4: Tìm hiểu sự phân chia và lắp ghép các khối đa diện

	( Cho HS quan sát 3 hình (H), (H1), (H2) và hướng dẫn HS nhận xét.


	( Các nhóm thảo luận và trình bày.

– (H1), (H2) không có chung điểm trong nào.

– (H1), (H2) ghép lại thành (H).


	IV. PHÂN CHIA VÀ LẮP GHÉP CÁC KHỐI ĐA DIỆN

Nếu khối đa diện (H) là hợp của hai khối đa diện (H1) và (H2) sao cho (H1) và (H2) không có chung điểm trong nào thì ta nói có thể chia được khối đa diện (H) thành hai khối đa diện (H1) và (H2), hay có thể lắp ghép hai khối đa diện (H1) và (H2) với nhau để được khối đa diện (H).



	Hoạt động 5: Phân chia và lắp ghép các khối đa diện

	( GV hướng dẫn HS chia các khối đa diện.


	( Các nhóm thảo luận và trình bày.


	VD1: Cho khối lập phương ABCD.A(B(C(D(.

a) Chia khối lập phương thành 2 khối lăng trụ.

b) Chia khối lăng trụ ABD.A(B(D( thành 3 khối tứ diện.

Nhận xét: Một khối đa diện bất kì luôn có thể phân chia được thành những khối tứ diện.

	( Cho các nhóm thực hiện.


	( Các nhóm thảo luận và trình bày.

Chia lăng trụ thành 5 tứ diện AA’BD, B’A’BC’, CBC’D, D’C’DA’ và DA’BC’.
	VD2: Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện.
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	H1. Nêu cách chia?

H2. Nêu cách chứng minh các khối tứ diện bằng nhau?


	Đ1.
+ Chia khối lập phương thành 2 khối lăng trụ ABD.A(B(D( và BCD.B(C(D(.

+ Chia lăng trụ ABD.A’B’D’ thành 3 tứ diện BA’B’D’, AA’BD’ và  ADBD’.

 + Chứng minh 3 khối tứ diện bằng nhau:


[image: image21.wmf]ABD

DBABDAABD

('')

:'''''

®



[image: image22.wmf]ABD

DAABDADBD

(')

:'''

®


+ Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B’C’D’.

( Chia được hình lập phương thành 6 tứ diện bằng nhau.
	VD3: Chia một khối lập phương thành 6 khối tứ diện bằng nhau.
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	Hoạt động 6: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Cách phân chia và lắp ghép các khối đa diện.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

· Bài 1, 2 SGK.

· Đọc tiếp bài "Khái niệm về khối đa diện".

      IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
          Tiết dạy:
03


Bài 2: KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

        I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 


· Nắm được định nghĩa khối đa diện lồi.
· Hiểu được thế nào là khối đa diện đều.
· Nhận biết được các loại khối đa diện đều.

Kĩ năng: 

· Biết phân biệt khối đa diện lồi và không lồi.
· Biết được một số khối đa diện đều và chứng minh được một khối đa diện là đa diện đều.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
        II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về khối đa diện.

        III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu khái niệm khối đa diện?



Đ. 


3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm khối đa diện lồi

	( GV cho HS quan sát một số khối đa diện, hướng dẫn HS nhận xét, từ đó giới thiệu khái niệm khối đa diện lồi.

H1. Cho VD về khối đa diện lồi, không lồi?
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Khối đa diện lồi
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Khối đa diện không lồi
Đ1. Khối lăng trụ, khối chóp, …


	I. KHỐI ĐA DIỆN LỒI

Khối đa diện (H) đgl khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H). Khi đó đa diện xác định (H) đgl đa diện lồi.

Nhận xét: Một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng chứa một mặt của nó.
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	Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm khối đa diện đều

	( Cho HS quan sát khối tứ diện đều, khối lập phương. Từ đó giới thiệu khái niệm khối đa diện đều.

( GV giới thiệu 5 loại khối đa diện đều.
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H1. Đếm số đỉnh, số cạnh, số mặt của các khối đa diện đều?
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Đ1. Các nhóm đếm và điền vào bảng.
	II. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Khối đa diện đều là khối đa diện lồi có các tính chất sau:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Khối đa diện đều như vậy đgl khối đa diện đều loại (p; q).

Định lí: Chỉ có 5 loại khối đa diện. Đó là các loại [3; 3], [4; 3], [3; 4], [5; 3], [3; 5].
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Bảng tóm tắt của 5 loại khối đa diện đều: SGK


	Hoạt động 3: Áp dụng chứng minh khối đa diện đều

	H1. Nêu các bước chứng minh?


	Đ1.
– Chứng minh các mặt đều là những đa giác đều.

– Xác định loại khối đa diện đều.
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	VD1: Chứng minh rằng:

a) Trung điểm các cạnh của một tứ diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều.

b) Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hình bát diện đều.



	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Nhận dạng khối đa diện đều.

– Cách chứng minh khối đa diện đều.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

· Bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK.

· Đọc tiếp bài "Khái niệm về khối đa diện".

         IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
           Tiết dạy:
04

BÀI TẬP KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU
        I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 


· Khắc sâu lại định nghĩa và các tính chất của khối đa diện lồi, khối đa diện đều.
· Nhận biết được các loại khối đa diện lồi, khối đa diện đều.

Kĩ năng: 

· Biết chứng minh khối đa diện đều và giải các bài tập về khối đa diện lồi và khối đa diện đều.
· Rèn luyện kỹ năng vẽ hình không gian.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
        II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.


Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về khối đa diện lồi, khối đa diện đều.
       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)


H. 



Đ. 


3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện tập vận dụng tính chất của khối đa diện đều

	H1. Tính độ dài cạnh của (H()?

H2. Tính diện tích toàn phần của (H) và (H() ?

H3. Nhận xét các tứ giác ABFD và ACFE?

H4. Chứng minh IB = IC = ID = IE ?


	Đ1.


 b = 
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Đ3. Các tứ giác đó là nhứng hình thoi.

( AF ( BD, AF ( CE

Đ4. Vì AI ( (BCDE) và AB = AC = AD = AE.

( BCDE là hình vuông.


	1. Cho hình lập phương (H) cạnh bằng a. Gọi (H() là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của (H). Tính tỉ số diện tích toàn phần của (H) và (H().

[image: image38.png]



2. Cho hình tứ diện đều ABCDEF. Chứng minh rằng:

a) Các đoạn thẳng AF, BD, CE đôi một vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

b) ABFD, AEFC và BCDE là những hình vuông.

[image: image39.png]A





	Hoạt động 2: Luyện tập chứng minh khối đa diện đều

	H1. Ta cần chứng minh điều gì ?
	Đ1. G1G2 = G2G3 = G3G4 = G4G1 = G4G2 = G1G3 = 
[image: image40.wmf]3

a


 
	3. Chứng minh rằng tâm các mặt của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều.

[image: image41.png]





	Hoạt động 3: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Nhận dạng khối đa diện đều.

– Cách chứng minh khối đa diện đều.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

· Đọc trước bài "Khái niệm về thể tích của khối đa diện".

       IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
           Tiết dạy:
05

Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN

        I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm thể tích của khối đa diện.
· Nắm được các công thức tính thể tích của một số khối đa diện cụ thể.

Kĩ năng: 

· Tính được thể tích của khối lăng trụ, khối chóp.
· Tính được tỉ số thể tích các khối đa diện được tách ra từ một khối đa diện.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.


Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về khối đa diện.

      III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (5')


H. Thế nào là khối đa diện lồi, khối đa diện đều? Nêu một số công thức tính thể tích đã biết?



Đ. 


3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thể tích khối đa diện

	( GV nêu một số cách tính thể tích vật thể và nhu cầu cần tìm ra cách tính thể tích những khối đa diện phức tạp.

( GV giới thiệu khái niệm thể tích khối đa diện.


	( HS tham gia thảo luận.

Nêu một công thức tính thể tích đã biết.


	I. KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

( Thể tích của khối đa diện (H) là một số dương duy nhất V(H) thoả mãn các tính chất sau:

a) Nếu (H) là khối lập phương có cạnh bằng 1 thì V(H) = 1.

b) Nếu hai khối đa diện (H1), (H2) bằng nhau thì V(H1)=V(H2).

c) Nếu khối đa diện (H) được phan chia thành hai khối đa diện (H1), (H2) thì 


V(H) = V(H1) + V(H2).

( V(H) cũng đgl thể tích của hình đa diện giới hạn khối đa diện (H).

( Khối lập phương có cạnh bằng 1 đgl khối lập phương đơn vị.



	Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thiết lập công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật

	( GV hướng dẫn HS tìm cách tính thể tích của khối hộp chữ nhât.


	
	VD1: Tính thể tích của khối hộp chữ nhật có 3 kích thước là những số nguyên dương.



	[image: image42.png]O (1717
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	H1. Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối (H0) ?

H2. Có thể chia (H2) thành bao nhiêu khối (H1) ?

H3. Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối (H2) ?

( GV nêu định lí.
	Đ1. 5 ( V(H1) = 5V(H0) = 5

Đ2. 4 ( V(H2) = 4V(H1) = 4.5





= 20

Đ3. 3 ( V(H) = 3V(H2) = 3.20





= 60


	Định lí: Thể tích của một khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước của nó.



V = abc



	Hoạt động 3: Áp dụng tính thể tích của khối hộp chữ nhật

	( Cho HS thực hiện.
	( Các nhóm tính và điền vào bảng.


	VD2: Gọi a, b, c, V lần lượt là ba kích thước và thể tích của khối hộp chữ nhật. Tính và điền vào ô trống:
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Khái niệm thể tích khối đa diện.

– Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

· Đọc tiếp bài "Khái niệm về thể tích của khối đa diện".

       IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
          Tiết dạy:
06

Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN (tt)

        I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm thể tích của khối đa diện.
· Nắm được các công thức tính thể tích của một số khối đa diện cụ thể.

Kĩ năng: 

· Tính được thể tích của khối lăng trụ, khối chóp.
· Tính được tỉ số thể tích các khối đa diện được tách ra từ một khối đa diện.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.


Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về hình lăng trụ.
       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (5')


H. Thế nào là thể tích khối đa diện?



Đ. 


3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu công thức tính thể tích khối lăng trụ

	H1. Khối hộp chữ nhật có phải là khối lăng trụ không?

( GV giới thiệu công thức tính thể tích khối lăng trụ.


	Đ1. Là khối lăng trụ đứng.

[image: image47.png]
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	II. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ

Định lí: Thể tích khối lăng trụ bằng diện tích đáy B nhân với chiều cao h.

V = Bh



	Hoạt động 2: Áp dụng tính thể tích khối lăng trụ

	( Cho HS thực hiện.


	( Các nhóm tính và điền kết quả vào bảng.


	VD1: Gọi S, h, V lần lượt là thể diện tích đáy, chiều cao và thể tích khối lăng trụ. Tính và điền vào ô trống:
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	Hoạt động 3: Vận dụng tính thể tích của khối lăng trụ

	H1. Nhắc lại khái niệm lăng trụ đứng, lăng trụ đều?

H2. Xác định góc giữa AC( và đáy?

H3. Tính chiều cao của lăng trụ?

H4. Xác định góc giữa BC( và mp(AA(C(C) ?

H5. Tính AC(, CC( ?


	Đ1. HS nhắc lại.

Đ2. 
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	BT1: Cho lăng trụ đều ABCD.A(B(C(D( cạnh đáy bằng a. Góc giữa đường chéo AC( và đáy bằng 600. Tính thể tích của hình lăng trụ.
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BT2: Hình lăng trụ đứng ABC.A(B(C( có đáy ABC là một tam giác vuông tại A, AC = b, 
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0

60

C

=

. Đường chéo BC( của mặt bên BB(C(C tạo với mp(AA(C(C) một góc 300. Tính thể tích của lăng trụ.
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Công thức thể tích khối lăng trụ.

– Tính chất của hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

· Đọc tiếp bài "Khái niệm về thể tích của khối đa diện".

· Bài tập thêm.

       IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
        Tiết dạy:
07

Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN (tt)

       I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm thể tích của khối đa diện.
· Nắm được các công thức tính thể tích của một số khối đa diện cụ thể.

Kĩ năng: 

· Tính được thể tích của khối lăng trụ, khối chóp.
· Tính được tỉ số thể tích các khối đa diện được tách ra từ một khối đa diện.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
      II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.


Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về hình chóp.

      III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (5')


H. Nhắc lại định nghĩa và tính chất của hình chóp đều?



Đ. 


3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu công thức tính thể tích khối chóp

	( GV giới thiệu công thức tính thể tích khối chóp.

H1. Nhắc lại khái niệm đường cao của hình chóp?


	Đ1. Đoạn vuông góc hạ từ đỉnh đến đáy của hình chóp.
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	III. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

Định lí: Thể tích khối chóp bằng 
[image: image60.wmf]1
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 diện tích đáy B nhân với chiều cao h.



V = 
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	Hoạt động 2: Áp dụng tính thể tích khối chóp

	( Cho HS thực hiện.


	( Các nhóm tính và điền kết quả vào bảng.


	VD1: Gọi S, h, V lần lượt là thể diện tích đáy, chiều cao và thể tích khối chóp. Tính và điền vào ô trống:
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	Hoạt động 3: Vận dụng tính thể tích của khối chóp

	H1. Tính chiều cao của hình chóp ?

H2. Tính thể tích khối chóp C.A(B(C( theo V ?

H3. Nhận xét thể tích của hai khối chóp C.ABFE và C.ABB(A( ?

H4. So sánh diện tích của hai tam giác C(FE và C(B(A( ?

H5. Tính thể tích khối (H) ?


	Đ1.

a) h = SO = 
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VC.A(B(C( = 
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	BT1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC. Tính thể tích khối chóp nếu biết:

a) AB = a và SA = b.

b) SA = b và góc giữa mặt bên và đáy bằng (.
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BT2: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A(B(C(. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AA(, BB(. Đường thẳng CE cắt C(A( tại E(. Đường thẳng CF cắt C(B( tại F(. Gọi V là thể tích khối lăng trụ ABC.A(B(C(.

a) Tính thể tích khối chóp C.ABFE theo V.

b) Gọi khối đa diện (H) là phần còn lại của khối lăng trụ ABC.A(B(C( sau khi cắt bỏ đi khối chóp C.ABFE. Tính tỉ số thể tích của (H) và của khối chóp C.C(E(F(.
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Công thức thể tích khối chóp.

– Tính chất của hình chóp đều.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

· Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK.

        IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
           Tiết dạy:
08
BÀI TẬP KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN
        I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 
Củng cố:

· Khái niệm thể tích của khối đa diện.
· Các công thức tính thể tích của một số khối đa diện cụ thể.

Kĩ năng: 

· Tính được thể tích của khối lăng trụ, khối chóp.
· Tính được tỉ số thể tích các khối đa diện được tách ra từ một khối đa diện.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
        II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.


Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về khối đa diện.

        III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)


H. 



Đ. 


3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện tập tính thể tích khối lăng trụ

	H1. Xác định góc giữa AA( và đáy ?

H2. Tính chiều cao A(O ?

H3. Chứng minh BC ( (AA(O)


	Đ1. A( cách đều A, B, C 

( A(O ( (ABC)

( 
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	1. Cho lăng trụ tam giác ABC. A(B(C( có đáy ABC là một tam giác đều cạnh a và điểm A( cách đều các điểm A, B, C. Cạnh bên AA( tạo với mặt phẳng đáy một góc 600.

a) Tính thể tích khối lăng trụ.

b) Chứng minh BCC(B( là một hình chữ nhật.
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	Hoạt động 2: Luyện tập tính thể tích khối chóp

	H1. Xác định đường cao của tứ diện ?

H2. Viết công thức tính thể tích khối tứ diện CDFE ?

H3. Tính CE, CF, FE, DF ?


	Đ1. DF ( (CFE)

Đ2. V = 
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	2. Cho 
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	Hoạt động 3: Luyện tập tính tỉ số thể tích của khối đa diện

	( Hướng dẫn HS xác định đỉnh và đáy hình chóp để tính thể tích.

H1. Tính diện tích các tam giác SBC và SB(C( ?

H2. Tính tỉ số chiều cao của hai khối chóp ?

H3. Tính thể tích của hai khối chóp ?


	( Đỉnh A, đáy SBC,

   Đỉnh A(, đáy SB(C(.

Đ1. SSBC = 
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	3. Cho hình chóp S.ABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy 3 điểm A(, B(, C( khác S. Chứng minh:
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Cách vận dụng các công thức tính thể tích các khối đa diện.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

· Bài tập ôn chương 1 SGK.

         IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
            Tiết dạy:
09 + 10

Bài dạy: ÔN TẬP CHƯƠNG 1
        I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 
Củng cố:

· Nắm được khái niệm hình đa diện, khối đa diện.
· Hai khối đa diện bằng nhau.
· Phân chia và lắp ghép khối đa diện.
· Đa điện đều và các loại đa diện đều.
· Thể tích các khối đa diện.

Kĩ năng: 

· Nhận biết được các đa diện và khối đa diện.
· Biết cách phân chia và lắp ghép các khối đa diện để giải các bài toán thể tích.
· Vận dụng các công thức tính thể tích khối đa diện vào việc giải toán.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
        II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.


Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập toàn bộ kiến thức chương 1.

        III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)


H. 



Đ. 


3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện tập tính thể tích khối đa diện

	H1. Xác định góc giữa mặt bên và đáy?

H2. Tính chu vi và diện tích của (ABC ?

H3. Tính chiều cao của hình chóp ?


	Đ1. 
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	1. Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các mặt bên SAB, SBC, SCA tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp đó.
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	Hoạt động 2: Luyện tập tính tỉ số thể tích khối đa diện

	H1. Xác định tỉ số thể tích của hai khối chóp ?

H2. Tính SD, SA ?

H3. Tính thể tích khối chóp S.ABC ?


	Đ1. 
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	2. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh AB = a. Các cạnh bên SA, SB, SC tạo với đáy một góc 600. Gọi D là giao điểm của SA với mặt phẳng qua BC và vuông góc với SA.

a) Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S.DBC và S.ABC.

c) TínhVcủa khối chóp S.DBC.
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	Hoạt động 3: Vận dụng thể tích của khối đa diện để giải toán

	( Hướng dẫn HS tính thể tích khối chóp tam giác bằng nhiều cách khác nhau.

H1. Xác định đường cao và đáy của khối chóp bằng các cách khác nhau?

H2. Xác định công thức tính thể tích khối chóp theo 2 cách ?

H3. Tính diện tích (ABC ?


	Đ1.

– Đáy OBC, đường cao AO.

– Đáy ABC, đường cao OH.

Đ2. 

V 
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	3. Cho hình chóp tam giác O.ABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = a, OB = b, OC = c. Tính độ dài đường cao OH của hình chóp.
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Cách vận dụng các công thức tính thể tích các khối đa diện.

– Cách vận dụng thể tích để giải toán.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

· Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết chương 1.

      IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:


Tiết dạy:
11


Bài dạy: KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

        I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 

· Ôn tập toàn bộ kiến thức trong chương I.

Kĩ năng: 

· Nhận biết được các hình đa diện và khối đa diện.
· Tính được thể tích của các khối đa diện đơn giản.
· Vận dụng các công thức tính thể tích khối đa diện vào việc giải toán.

Thái độ: 

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
        II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Đề kiểm tra.

Học sinh: Ôn tập toàn bộ kiến thức chương 1.
        IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: 
Chương II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

           Tiết dạy:
12


Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY
        I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm chung về mặt tròn xoay.
· Hiểu được khái niệm mặt nón tròn xoay, phân biệt được các khái niệm: mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay. Biết công thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay, thể tích khối nón tròn xoay.
· Nắm được khái niệm mặt trụ tròn xoay, phân biệt được các khái niệm: mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay. Biết công thức tính diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay, thể tích khối trụ tròn xoay.

Kĩ năng: 

· Vẽ thành thạo các mặt trụ và mặt nón.
· Tính được diện tích và thể tích của hình trụ, hình nón.
· Phân chia mặt trụ và mặt nón bằng mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối tròn xoay.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về hình học không gian.
       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nhắc lại những điều đã biết về hình nón, hình trụ?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm mặt tròn xoay

	H1. Nêu tên một số đồ vật mà mặt ngoài có hình dạng là các mặt tròn xoay?

( GV dùng hình vẽ minh hoạ cho sự tạo thành mặt tròn xoay


	Đ1. Các nhóm thảo luận và trình bày.

Lọ hoa, chiếc nón, cái ly, …

[image: image119.png]




	I. SỰ TẠO THÀNH MẶT TRÒN XOAY

Trong KG, cho mp (P) chứa đường thẳng ( và một đường (C). Khi quay (P) quanh ( một góc 3600 thì mỗi điểm M trên (C) vạch ra một đường tròn có tâm O thuộc ( và nằm trên mp vuông góc với (. Khi đó (C) sẽ tạo nên một hình đgl mặt tròn xoay.
(C) đgl đường sinh của mặt tròn xoay đó. ( đgl trục của mặt tròn xoay.



	Hoạt động 2: Tìm hiểu sự tạo thành mặt nón tròn xoay

	( GV dùng hình vẽ minh hoạ và hướng dẫn cho HS nhận biết được cách tạo thành mặt nón tròn xoay.

H1. Mô tả đường sinh, trục, đỉnh của cái nón?


	Đ1. Các nhóm thảo luận và trình bày.
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	1. Mặt nón tròn xoay
Trong mp (P) có hai đường thẳng d và ( cắt nhau tại điểm O và tạo thành góc nhọn (. Khi quay (P) xung quanh ( thì d sinh ra một mặt tròn xoay đgl mặt nón tròn xoay đỉnh O. ( gọi là trục, d gọi là đường sinh, góc 2( gọi là góc ở đỉnh của mặt nón đó.



	Hoạt động 3: Tìm hiểu sự tạo thành mặt trụ tròn xoay

	( GV dùng hình vẽ minh hoạ và hướng dẫn cho HS nhận biết được cách tạo thành mặt trụ tròn xoay.

H1. Mô tả đường sinh, trục, đỉnh của hộp sữa (lon)?
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Đ1. Các nhóm thảo luận và trình bày.


	2. Mặt trụ tròn xoay
Trong mp (P) cho hai đường thẳng ( và l song song nhau, cách nhau một khoảng bằng r. Khi quay (P) xung quanh ( thì l  sinh ra một mặt tròn xoay đgl mặt trụ tròn xoay. ( gọi là trục, l gọi là đường sinh, r là bán kính của mặt trụ đó.



	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Sự tạo thành của mặt tròn xoay.

– Các khái niệm đường sinh, trục của mặt tròn xoay.

( Cau hỏi: Nêu tên một số đồ vật có hình dạng là mặt nón, mặt trụ.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài 1 SGK.

· Làm một số mô hình biểu diễn mặt trụ tròn xoay, mặt nón tròn xoay.

· Đọc tiếp bài "Khái niệm mặt tròn xoay".

        IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
           Tiết dạy:
13


Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY (tt)
        I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm chung về mặt tròn xoay.
· Hiểu được khái niệm mặt nón tròn xoay, phân biệt được các khái niệm: mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay. Biết công thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay, thể tích khối nón tròn xoay.
· Nắm được khái niệm mặt trụ tròn xoay, phân biệt được các khái niệm: mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay. Biết công thức tính diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay, thể tích khối trụ tròn xoay.

Kĩ năng: 

· Vẽ thành thạo các mặt trụ và mặt nón.
· Tính được diện tích và thể tích của hình trụ, hình nón.
· Phân chia mặt trụ và mặt nón bằng mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối tròn xoay.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập. 
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về mặt tròn xoay.

       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu định nghĩa mặt nón tròn xoay?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hình nón, khối nón tròn xoay

	( GV dùng hình vẽ để minh hoạ và hướng dẫn HS cách tạo ra hình nón tròn xoay.

H1. Xác định khoảng cách từ đỉnh đến đáy?

( GV giới thiệu khái niệm khối nón.

H2. Phân biệt hình nón và khối nón?
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Đ1. h = OI.

Đ2. Các nhóm thảo luận và trả lời.


	I. NẶT NÓN TRÒN XOAY

1. Mặt nón tròn xoay

2. Hình nón tròn xoay

Cho (OIM vuông tại I. Khi quay nó xung quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình đgl hình nón tròn xoay.

– Hình tròn (I, IM): mặt đáy

– O: đỉnh

– OI: đường cao

– OM: đường sinh

– Phần mặt tròn xoay sinh ra bởi OM: mặt xung quanh.

3. Khối nón tròn xoay

Phần không gian được giới hạn bởi một hình nón tròn xoay kể cả hình nón đó đgl khối nón tròn xoay.
– Điểm ngoài: điểm không thuộc khối nón.

– Điểm trong: điểm thuộc khối nón nhưng không thuộc hình nón.

– Đỉnh, mặt đáy, đường sinh

	Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

	( GV giới thiệu khái niệm hình chóp nội tiếp hình nón, diện tích xung quanh hình nón.

H1. Tính diện tích hình quạt?
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Đ1. 
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	4. Diện tích xung quanh của hình nón
a) Một hình chóp đgl nội tiếp hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đường tròn đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón.

Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.

b) Diện tích xung quanh của hình nón bằng nửa tích độ dài đường tròn đáy với độ dài đường sinh :
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Diện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy.

Chú ý: Nếu cắt mặt xung quanh của hình nón theo một đường sinh rồi trải ra trên một mp thì ta được một hình quạt có bán kính bằng độ dài đường sinh và một cung tròn có độ dài bằng chu vi đường tròn đáy của hình nón. Khi đó:
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	Hoạt động 3: Tìm hiểu công thức tính thể tích của khối nón

	( GV giới thiệu khái niệm và công thức tính thể tích khối nón.

H1. Nhắc lại công thức tính thể tích khối chóp?


	Đ1. 
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	5. Thể tích khối nón
Thể tích khối nón là giới hạn của thể tích khối chóp đều nội tiếp khối nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Các khái niệm hình nón, khối nón.

– Công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của khối nón.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài 2, 3, 4, 6, 9 SGK.

· Đọc tiếp bài "Khái niệm mặt tròn xoay".

       IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
           Tiết dạy:
14


Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY (tt)
        I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm chung về mặt tròn xoay.
· Hiểu được khái niệm mặt nón tròn xoay, phân biệt được các khái niệm: mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay. Biết công thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay, thể tích khối nón tròn xoay.
· Nắm được khái niệm mặt trụ tròn xoay, phân biệt được các khái niệm: mặt trụ tròn xoay, hình trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay. Biết công thức tính diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay, thể tích khối trụ tròn xoay.

Kĩ năng: 

· Vẽ thành thạo các mặt trụ và mặt nón.
· Tính được diện tích và thể tích của hình trụ, hình nón.
· Phân chia mặt trụ và mặt nón bằng mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối tròn xoay.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
        II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về mặt tròn xoay.

        III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu định nghĩa mặt trụ tròn xoay?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hình trụ, khối trụ tròn xoay

	( GV dùng hình vẽ để minh hoạ và hướng dẫn HS cách tạo ra hình trụ tròn xoay.

H1. Xác định khoảng cách giữa hai đáy?

( GV giới thiệu khái niệm khối trụ.

H2. Phân biệt hình trụ và khối trụ?

H3. Cho VD các vật thể có dạng hình trụ, khối trụ?


	[image: image131.emf]
Đ1. h = AB

Đ3. Hộp sữa, một số chi tiết máy.


	III. MẶT TRỤ TRÒN XOAY

1. Mặt trụ tròn xoay

2. Hình trụ tròn xoay
Xét hình chữ nhật ABCD. Khi quay hình đó xung quanh đường thẳng chứa 1 cạnh, chẳng hạn AB, thì đường gấp khúc ADCB tạo thành 1 hình đgl hình trụ tròn xoay.

– Hai đáy.

– Đường sinh.

– Mặt xung quanh.

– Chiều cao.

3. Khối trụ tròn xoay
Phần không gian được giới hạn bởi một hình trụ kể cả hình trụ đó đgl khối trụ tròn xoay.
– Điểm ngoài.

– Điểm trong.

– Mặt đáy, đường sinh, chiều cao

	Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ

	( GV giới thiệu khái niệm hình lăng trụ nội tiếp hình trụ, diện tích xung quanh hình trụ.

H1. Tính diện tích hình chữ nhật?
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	4. Diện tích xung quanh của hình trụ
a) Một hình lăng trụ đgl nội tiếp một hình trụ nếu hai đáy của hình lăng trụ nội tiếp hai đường tròn đáy của hình trụ.

Diện tích xung quanh của hình trụ là giới hạn của diện tích xung quanh của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.

b) Diện tích xung quanh của hình trụ bằng tích độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh.
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Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai đáy.

Chú ý: Nếu cắt mặt xung quanh của hình trụ theo một đường sinh, rồi trải ra trên một mp thì sẽ được một hình chữ nhật có một cạnh bằng đường sinh l và một cạnh bằng chu vi đường tròn đáy.
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	Hoạt động 3: Tìm hiểu công thức tính thể tích của khối trụ

	( GV giới thiệu khái niệm và công thức tính thể tích khối trụ.

H1. Nhắc lại công thức tính thể tích khối lăng trụ?


	Đ1. V = Bh


	5. Thể tích khối trụ
Thể tích khối trụ là giới hạn của thể tích khối lăng trụ đều nội tiếp khối trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Các khái niệm hình trụ, khối trụ.

– Công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của khối trụ.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài 5, 7, 8, 10 SGK.
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BÀI TẬP KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY
      I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 
Củng cố:
· Khái niệm hình nón, khối nón, hình trụ, khối trụ.
· Công thức tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay, thể tích khối nón tròn xoay.
· Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ tròn xoay, thể tích khối trụ tròn xoay.

Kĩ năng: 

· Vẽ thành thạo các mặt trụ và mặt nón.
· Tính được diện tích và thể tích của hình trụ, hình nón.
· Phân chia mặt trụ và mặt nón bằng mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối tròn xoay.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
     II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập..

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về mặt tròn xoay.
     III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H. 



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện tập tính diện tích xung quanh và thể tích khối nón

	H1. Xác định đường sinh của hình nón?

H2. Tính Sxq?

H3. Tính chiều cao khối chóp?


	Đ1. l = OM = 2a

Đ2. Sxq = (rl = 2(a2
Đ3. h = OI = 
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	1. Cho tam giác OIM vuông tại I, góc 
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, IM = a. Khi quay (OIM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay.

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.

b) Tính thể tích khối nón tròn xoay tạo thành.
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	H4. Xác định khoảng cách từ tâm của đáy đến thiết diện?


	Đ4. OH ( SI (I là trung điểm của AB)
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	2. Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25 cm.

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.

b) Tính thể tích khối nón tạo thành.

c) Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mp chứa thiết diện là 12 cm. Tính diện tích thiết diện đó.
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	H5. Tính bán kính đáy, chiều cao, đường sinh của hình nón?

H6. Tính Sxq, Sđáy, V của khối nón?

H7. Xác định góc giữa mp(SBC) và đáy hình nón?
	Đ5. 
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Đ7. 
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	3. Cắt hình nón đỉnh S bởi mp đi qua trục ta đwọc một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 
[image: image153.wmf]a
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a) Tính diện tích xung quanh, diện tích đáy và thể tích của khối nón tương ứng.

b) Cho dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mp(SBC) tạo với mp chứa đáy hình nón một góc 600. Tính diện tích tam giác SBC.
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Cách vẽ hình nón.

– Cách xác định các yếu tố: đường cao, đường sinh, bán kính đáy của hình nón.

– Các tính chất HHKG.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài tập còn lại.
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Bài 2: MẶT CẦU
       I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm chung về mặt cầu.
· Giao của mặt cầu và mặt phẳng.
· Giao của mặt cầu và đường thẳng.
· Công thức diện tích khối cầu và diện tích mặt cầu.

Kĩ năng: 

· Vẽ thành thạo các mặt cầu.
· Biết xác định giao của mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng.
· Biết tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với mặt cầu.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
      II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về mặt tròn xoay.
      III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nhắc lại khái niệm hình tròn xoay? Cách tạo thành hình nón, hình trụ?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm mặt cầu

	H1. Chỉ ra một số đồ vật có dạng mặt cầu?

H2. Nhận xét về khái niệm mặt cầu trong KG và đường tròn trong mp?


	Đ1. Các nhóm thảo luận và trình bày.

Quả bóng, quả địa cầu, ..

Đ2. Các nhóm thảo luận và trình bày.
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	I. MẶT CẦU VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN MẶT CẦU

1. Mặt cầu
Tập hợp những điểm M trong KG cách điểm O cố định một khoảng không đổi bằng r (r > 0) đgl mặt cầu tâm O bán kính r. Kí hiệu S(O; r).
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– Dây cung

– Đường kính

( Một mặt cầu được xác định nếu biết tâm và bán kính của nó.



	Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm khối cầu

	H1. Nhắc lại cách xét VTTĐ giữa 1 điểm với 1 đường tròn? Từ đó nêu cách xét VTTĐ giữa 1 điểm và 1 mặt cầu?

( GV nêu khái niệm khối cầu.


	Đ1. So sánh độ dài OA với bán kính r.


	2. Điểm nằm trong và nằm ngoài mặt cầu. Khối cầu
( Cho S(O; r) và điểm A bất kì.

– OA = r ( A nằm trên (S)

– OA < r ( A nằm trong (S)

– OA > r ( A nằm ngoài (S)

( Tập hợp các điểm thuộc S(O; r) cùng với các điểm nằm trong mặt cầu đó đgl khối cầu hoặc hình cầu tâm O bán kính r.



	Hoạt động 3: Tìm hiểu cách biểu diễn mặt cầu

	( GV dùng hình vẽ minh hoạ giới thiệu khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến.

H1. Nhắc lại khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến trong địa lí?

( GV cho HS tự vẽ hình biểu diễn của mặt cầu, nhận xét và rút ra cách biểu diễn mặt cầu.

H2. Tam giác AOB có đặc điểm gì?

H3. Điểm O thuộc mp cố định nào?


	Đ1. Các nhóm thảo luận và trình bày.

[image: image159.emf]
( HS thực hành.

[image: image160.emf]
Đ2. Tam giác cân tại O.

Đ3. Mp trung trực của AB.


	3. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu
– Mặt cầu là mặt tròn xoay được tạo bởi một nửa đường tròn quay quanh trục chứa nửa đường kính của đường tròn đó

– Giao tuyến của mặt cầu với các nửa mp có bờ là trục của mặt cầu đgl kinh tuyến của mặt càu.

– Giao tuyến (nếu có) của mặt cầu với các mp vuông góc với trục đgl vĩ tuyến của mặt cầu.

– Hai giao điểm của mặt cầu với trục đgl hai cực.
4. Biểu diễn mặt cầu
Nhận xét: Hình biểu diễn của mặt cầu qua phép chiếu vuông góc là một hình tròn.
– Vẽ một đường tròn có tâm và bán kính là tâm và bán kính của mặt cầu.

– Vẽ thêm một vài kinh tuyến, vĩ tuyến của mặt cầu đó.

VD1: Tìm tập hợp tâm các mặt cẩu luôn đi qua hai điểm cố định A, B cho trước.
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	Hoạt động 4: Tìm hiểu vị trí tương đối của mặt cầu và mặt phẳng

	H1. Giữa  h và r có bao nhiêu trường hợp xảy ra?

( GV minh hoạ bằng hình vẽ và hướng dẫn HS nhận xét.

H2. Nêu điều kiện để (P) tiếp xúc với (S)?

( GV giới thiệu khái niệm đường tròn lớn, mặt phẳng kính.
	Đ1. 3 trường hợp.

h > r; h = r; h < r

( Các nhóm quan sát và trình bày.

[image: image162.emf]
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[image: image164.emf]
Đ2. (P) ( OH tại H.

[image: image165.emf]
	II. GIAO CỦA MẶT CẦU VÀ MẶT PHẲNG

Cho mặt cầu S(O; r) và mp (P).

Đặt h = d(O, (P)).

( h > r ( (P) và (S) không có điểm chung.

( h = r ( (P) tiếp xúc với (S).

( h < r ( (P) cắt (S) theo đường tròn tâm H, bán kính 
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Chú ý:
( Điều kiện cần và đủ để (P) tiếp xúc với S(O; r) tại H là (P) vuông góc với OH tại H.

( Nếu h = 0 thì (P) cắt (S) theo đường tròn tâm O bán kính r. Đường tròn này đgl đường tròn lớn và (P) đgl mặt phẳng kính của mặt cầu (S).



	Hoạt động 5: Áp dụng VTTĐ của mặt phẳng và mặt cầu

	H1. Tính bán kính của đường tròn giao tuyến?

H2. Tính 
[image: image167.wmf]PQ
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H3. Xét VTTĐ của (P) và (S)?


	Đ1. 
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Đ2. 
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vì a < b nên 
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Đ3. Các nhóm thực hiện.

d
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cắt
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cắt


	VD1: Hãy xác định đường tròn giao tuyến của mặt cầu S(O; r) và mp (P) biết khoảng cách từ O đến (P) bằng 
[image: image172.wmf]r
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VD2: Cho mặt cầu S(O; r), hai mặt phẳng (P), (Q) có khoảng cách đến O lần lượt bằng a và b với 0 < a < b < r. Hãy so sánh các bán kính của các đường tròn giao tuyến.

VD3: Gọi d là khoảng cách từ tâm O của mặt cầu S(O; r) đến mặt phẳng (P). Điền vào chỗ trồng.



	Hoạt động 6: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Vị trí tương đối của mp và mặt cầu.

– Cách xác định tâm và tính bán kính của đường tròn giao tuyến.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài 3, 4 SGK.

· Đọc tiếp bài "Mặt cầu".

         IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
            Tiết dạy:
17



     Bài 2: MẶT CẦU (tt)
       I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm chung về mặt cầu.
· Giao của mặt cầu và mặt phẳng.
· Giao của mặt cầu và đường thẳng.
· Công thức diện tích khối cầu và diện tích mặt cầu.

Kĩ năng: 

· Vẽ thành thạo các mặt cầu.
· Biết xác định giao của mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng.
· Biết tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với mặt cầu.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về mặt cầu.
       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu các VTTĐ giữa mặt phẳng và mặt cầu?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí tương đối của mặt cầu và đường thẳng

	( GV hướng dẫn HS nhận xét từng trường hợp.

H1. Nêu điều kiện để ( tiếp xúc với (S) tại H?

H2. Nhắc lại tính chất tiếp tuyến của đường tròn trong mặt phẳng?

( Từ đó GV hướng dẫn HS nêu nhận xét đối với tiếp tuyến của mặt cầu trong KG.


	[image: image173.emf]
[image: image174.emf]
[image: image175.emf]
Đ1. ( vuông góc OH tại H.

Đ2. 

– Tại mỗi điểm trên đường tròn có 1 tiếp tuyến.

– Qua 1 điểm nằm ngoài đường tròn có 2 tiếp tuyến. Các đoạn tiếp tuyến là bằng nhau.
[image: image176.emf]
	III. GIAO CỦA MẶT CẦU VỚI ĐƯỜNG THẲNG. TIẾP TUYẾN CỦA MẶT CẦU

Cho mặt cầu S(O; r) và đường thẳng (. Gọi d = d(O, ().

( d > r ( ( và (S) không có điểm chung.

( d = r ( ( tiếp xúc với (S).

( d < r ( ( cắt (S) tại hai điểm M, N phân biệt.

Chú ý:
( Điều kiện cần và đủ để đường thẳng ( tiếp xúc với mặt cầu S(O; r) tại điểm H là ( vuông góc với bán kính OH tại H. ( đgl tiếp tuyến, H đgl tiếp điểm.

( Nếu d = 0 thì ( đi qua tâm O và cắt (S) tại hai điểm A, B. AB là đường kính của (S).

Nhận xét:
a) Qua một điểm A nằm trên mặt cầu S(O; r) có vô số tiếp tuyến của (S). Tất cả các tiếp tuyến này đều nằm trên mặt phẳng tiếp xúc với (S) tại A.

b) Qua một điểm A nằm ngoài mặt cầu S(O; r) có vô số tiếp tuyến với (S). Các tiếp tuyến này tạo thành một mặt nón đỉnh A. Khi đó độ dài các đoạn thẳng kẻ từ A đến các tiếp điểm đều bằng nhau.

[image: image177.emf]

	Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp hình đa diện

	( GV giới thiệu khái niệm mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp hình đa diện (minh hoạ bằng hình vẽ).
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	( Mặt cầu đgl nội tiếp hình đa diện nếu mặt cầu đó tiếp xúc với tất cả các mặt của hình đa diện.

( Mặt cầu đgl ngoại tiếp hình đa diện nếu tất cả các đỉnh của hình đa diện đều nằm trên mặt cầu.

	Hoạt động 3: Áp dụng VTTĐ của đường thẳng và mặt cầu

	H1. Chứng tỏ điểm O cách đều các dỉnh của hình lập phương? Tính OA?

H2. Chứng tỏ điểm O cách dều các cạnh của hình lập phương? Tính khoảng cách từ O đến các cạnh của hình lập phương?

H3. Chứng tỏ điểm O cách dều các mặt của hình lập phương? Tính khoảng cách từ O đến các mặt của hình lập phương?
	Đ1. 


OA = 
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Đ2. d = 
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Đ3. d = 
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	VD1: Cho hình lập phương ABCD.A(B(C(D( có cạnh bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu:

a) Đi qua 8 đỉnh của hình lập phương.

b) Tiếp xúc với 12 cạnh của hình lập phương.

c) Tiếp xúc với 6 mặt của hình lập phương.
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	Hoạt động 4: Tìm hiểu công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu

	H1. Nhắc lại công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu đã biết?

H2. Tính diện tích đường tròn lớn ?


	Đ1. 
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	IV. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH KHỐI CẦU

Cho mặt cầu S(O; r).

( Diện tích mặt cầu:
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( Thể tích khối cầu:
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Chú ý:
( Diện tích mặt cầu bằng 4 lần diện tích hình tròn lớn của mặt cầu đó.

( Thể tích khối cầu bằng thể tích khối chóp có diện tích đáy bằng diện tích mặt cầu và có chiều cao bằng bán kính của khối cầu đó.



	Hoạt động 5: Áp dụng tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu

	( GV cho các nhóm tính.


	( Các nhóm tính và điền vào bảng:
r
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	VD1: Cho mặt cầu S có bán kính r. Tính diện tích đường tròn lớn, diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.



	H1. Tính cạnh của hình lập phương theo r?


	Đ1.
( Cạnh hình lập phương nội tiếp mặt cầu:


a = 
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( V1 = 
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( Cạnh hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu:


b = 2r

( 
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	VD2: Cho mặt cầu bán kính r. Tính thể tích của hình lập phương:

a) Nội tiếp mặt cầu.

b) Ngoại tiếp mặt cầu.
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	H1. Chứng minh OA = OB = OC = OS ?

H2. Tính SC ?


	Đ1. 

(SAC vuông tại A 

( OA = OC = OS

(SBC vuông tại B

( OB = OC = OS

Đ2. 
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( SC = 2a

( R = a. 
	VD3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và SA ( (ABC). Gọi O là trung điểm của SC. 

a) Chứng minh A, B, C, S cùng nằm trên một mặt cầu.

b) Cho SA = BC = a và AB = 
[image: image199.wmf]a
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	Hoạt động 6: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Cách xác định tâm và bán kính mặt cầu.

– Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài 10 SGK.

        IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
            Tiết dạy:
18,19


BÀI TẬP MẶT CẦU 
        I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 
Củng cố:
· Khái niệm chung về mặt cầu.
· Giao của mặt cầu và mặt phẳng.
· Giao của mặt cầu và đường thẳng.
· Công thức diện tích khối cầu và diện tích mặt cầu.

Kĩ năng: 

· Vẽ thành thạo các mặt cầu. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu.
· Biết xác định giao của mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng.
· Biết tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với mặt cầu.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về mặt cầu.

      III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H. 



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Xác định tâm và bán kính mặt cầu

	( GV hướng dẫn HS cách xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều.

H1. Nhận xét tính chất của tam giác SAC?

H2. Nhận xét tứ giác OIAH?

H3. Tính bán kính mặt cầu ?

H4. Nhận xét tính chất tâm O của mặt cấu ngoại tiếp hình chóp?

H5. Xác định bán kính mặt cầu?


	Đ1. (SAC vuông tại S

( OS = OA = OC

( OS = OA = OC = OB = OD

( O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

Đ3. R = OA = 
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Đ3. OA = OB = OC = OS

( O ( ( và O thuộc mp trung trực của SC.

Đ5. R = OA = 
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	1. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
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2. Cho hình chóp S.ABC có SA = a, SB = b, SC = c và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
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	Hoạt động 2: Chứng minh tính chất liên quan đến mặt cầu

	H1. Nhắc lại tính chất tương tự đối với đường tròn trong mp?

H2. Tính phương tích của điểm M đối với đường tròn lớn qua A, B?

H3. Nhận xét các tiếp tuyến vẽ từ A và B?


	Đ1. Trong mp(MA, MC) ta có:


MA.MB = MC.MD

Đ2. MA.MB = 
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Đ3. AI = AM, BI = BM

( (ABI = (ABM

( 
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	3. Từ một điểm M nằm ngoài mặt cầu S(O; r) kẻ hai đường thẳng cắt mặt cầu lần lượt tại A, B và C, D.

a) Chứng minh: 


MA.MB = MC.MD

b) Đặt MO = d. Tính MA.MB theo r và d.
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4. Cho mặt cầu S(O; r) tiếp xúc với mp (P) tại I. Gọi M là một điểm nằm trên mặt cầu nhưng không phải là điểm đối xứng với I qua O. Từ M kẻ hai tiếp tuyến của mặt cầu cắt (P) tại A và B. CMR: 
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	Hoạt động 3: Tập hợp điểm liên quan đến mặt cầu

	H1. Nêu bài toán tương tự trong mặt phẳng?

H2. Nhận xét tính chất tâm O của một mặt cầu?


	Đ1. Tập hợp các điểm M trong mp nhìn đoạn AB cố định dưới một góc vuông là đường tròn đường kính AB.

Đ2. Lấy A, B, C ( (C).

O là tâm mặt cầu ( OA = OB = OC

( O nằm trên trục của đường tròn (C).
	5. Tìm tập hợp các điểm M trong KG luôn nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông.

6. Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn chứa một đường tròn (C) cố định.



	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Các tính chất của mặt cầu.

– Cách xác định tâm và bán kính của mặt cầu.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài tập thêm.

· Bài tập ôn học kì 1.

        IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
.  Tiết dạy:
22



ÔN TẬP HỌC KÌ I 
       I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Ôn tập toàn bộ kiến thức học kì 1.

Kĩ năng: 

· Thành thạo giải bài toán tính thể tích khối đa diện và vận dụng thể thích khối đa diện để giải toán hình học.

· Thành thạo giải bài toán tính thể tích khối tròn xoay.

· Thành thạo xác định tâm và bán kính mặt cầu.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa điện, khối tròn xoay.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học trong học kì 1.
      III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H. 



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Củng cố tính thể tích khối đa diện

	H1. Xác định tính chất tứ giác BCNM?

H2. Xác định đường cao của hình chóp SBCNM?

H3. Tính diện tích đáy và chiều cao của hình chóp?


	Đ1.
(BCM) // AD ( MN // AD
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( BCNM là hình thang vuông với đường cao BM

Đ2. Do (SBM) ( (BCNM) nên

trong (SBM) vẽ SH ( BM

( SH ( (BCNM) ( SH là đường cao.

Đ3.
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SB = 2a ( 
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( BM là phân giác của 
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	1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, cạnh SA vuông góc với đáy, cạnh SB tạo với mặt phẳng đáy một góc 600. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho AM = 
[image: image220.wmf]a
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. Mặt phẳng (BCM) cắt cạnh SD tại N. Tính thể tích khối chóp S.BCNM.
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	H1. Xác định góc giữa hai mp (ABC) và (A(BC)?

H2. Tính tan( ?

H3. Nêu cách tính thể tích khối chóp A(.BCC(B(?


	Đ1. E là trung điểm của BC.

( 
[image: image222.wmf]AEBC
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	2. Cho hình lăng trụ ABC.A(B(C( có A(ABC là hình chóp tam giác đều, cạnh đáy AB = a, cạnh bên AA( = b. Gọi ( là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A(BC). Tính tan( và thể tích khối chóp A(.BB(C(C.
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	H1. Xác định tính chất thiết diện AMKN?

( Gọi V1 = VABCDMKN

V2 = VAMKNA(B(C(D(
H2. Tính thể tích V1?

H3. Tính thể tích khối lập phương?


	Đ1. AK ( MN ( AMKN là hình thoi.

Đ2. V1 = 2VABCKM

= 
[image: image231.wmf]BCKM
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Đ3. V = a3
( V2 = V – V1 = 
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	3. Cho hình lập phương ABCD.A(B(C(D( có cạnh bằng a và điểm K thuộc cạnh CC( sao cho CK = 
[image: image234.wmf]a
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. Mặt phẳng (P) qua A, K và song song với BD, chia khối lập phương thành hai khối đa diện. Tính thể tích của hai khối đa diện đó.
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Công thức tính thể tích khối chóp, khối lăng tụ.

– Một số cách tính thể tích khối đa diện.
	
	


	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Củng cố giải toán liên quan đến khối nón

	H1. Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy và chiều cao của hình nón?

H2. Nhắc lại công thức tính Sxq, Stp, V của khối nón?


	Đ1. 

l = a; r = OA = 
[image: image236.wmf]a
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Stp = Sxq + Sđáy = 
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	1. Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a.

a)Tính 
[image: image241.wmf];

xqtp

SS

của hình nón.

b) Tính V khối nón tương ứng.
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	Hoạt động 2: Củng cố giải toán liên quan đến khối trụ

	H1. Xác định góc giữa AB và trục của hình trụ?

H2. Xác định thiết diện ?

H3. Nhắc lại công thức tính Sxq, Stp, V của khối trụ?


	Đ1. AA( // OO( ( 
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Đ2. Thiết diện là hình chữ nhật AA(BB(.
 SAA(BB( = AA(.BA( = 
[image: image245.wmf]R
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Sxq = 2(rh = 
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V = (r2h = 
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	2. Một hình trụ có bán kính đáy R và đường cao 
[image: image248.wmf]R

3

. A và B là 2 điểm trên 2 dường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB và trục của hình trụ là 300.

a) Tính diện tích thiết diện qua AB và song song với trục của hình trụ.

b) Tính Sxq, Stp, V của khối trụ.
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	Hoạt động 3: Củng cố giải toán liên quan đến khối cầu

	H1. Xác định góc giữa cạnh bên và đáy?

H2. Nêu tính chất của tâm mặt cầu ngoại tiếp?

H3. Tính bán kính mặt cầu?


	Đ1. 
[image: image250.wmf]·
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Đ3.
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	3. Cho một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là a, cạnh bên hợp với đáy một góc 600.

a) Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

b) Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu tương ứng.
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Công thức tính thể tích khối nón, khối trụ, khối cầu.

– Cách xác định tâm và bán kính của mặt cầu.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Chuẩn bị kiểm tra học kì 1.

        IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
              Tiết dạy:24                             ÔN TẬP CHƯƠNG II
    I. Mục tiêu:

+ Về kiến thức:

- Hệ thống các kiến thức cơ bản về mặt tròn xoay và các yếu tố cơ bản về mặt tròn xoay 
như  trục, đường sinh,... 

- Phân biệt được các khái niệm về mặt và khối nón, trụ, cầu và các yếu tố liên quan.

- Nắm vững các công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nón, khối trụ, 
công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

+ Về kỹ năng:

- Vận dụng được các công thức vào việc tính diện tích xung quanh và thể tích của các 
khối : nón, trụ, cầu.

- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình cho học sinh. 

      + Về tư duy và thái độ:

- Rèn luyện tính tích cực, sáng tạo, cẩn thận.
     II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:


+ Giáo viên:Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập.


+ Học sinh: Dụng cụ học tập, SGK,...

    III. Phương pháp: Gợi mở, giải quyết vấn đề.

    IV. Tiến trình bài học:

      Tiết 1:


1. Ổn định tổ chức:


2. Kiểm tra bài cũ:


CH1: Ghi các công thức tính diện tích và thể tích các mặt và khối:nón, trụ, cầu.

	
	Mặt nón-Khối nón
	Mặt trụ-Khối trụ
	Mặt cầu-Khối cầu

	Diện tích 
	Sxq=
	Sxq=
	S=

	Thể tích
	V=
	V=
	V=



GV chính xác hóa kiến thức, đánh giá và ghi điểm.

3. Bài mới:


   * Hoạt động 1: Giải bài toán đúng sai.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	Đọc đề BT1 SGK

CH1: Qua 3 điểm A,B,C có bao nhiêu mặt phẳng.

CH2: Xét vị trí tương đối giữa mp (ABC) và mặt cầu và trả lời câu a.

CH3: Theo đề mp(ABC) có qua tâm O của mặt cầu không.

CH4: Dựa vào giả thiết  nào để khẳng định AB là đường kính của đường tròn hay không.
	+ Xem đề SGK /T50

+ Trả lời: Có duy nhất mp(ABC)

+ Mp(ABC) cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn qua A,B,C. Suy ra kết quả a đúng.

+ Chưa biết (Có 2 khả năng)

+ Dựa vào CH3 suy ra:    b-Không đúng

c-Không đúng.

+Dựa vào giả thiết: 
[image: image255.wmf]Ù

ABC

=900 và kết quả câu a
	


*Hoạt động 2: Kết hợp BT2 và BT5 SGK/T50

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	Nêu đề: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi H là hình chiếu của A trên mp(BCD). N là trung điểm CD

 a- Chứng minh HB=HC=HD. Tính độ dài đoạn AH.

 b- Tính Sxq và V của khối nón tạo thành khi quay miền tam giác AHN quanh cạnh AH.

 c- Tính Sxq và V của khối trụ có đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác BCD và chiều cao AH.

Hoạt động 2.1:

CH1: Có nhận xét gì về các tam giác AHB, AHC, AHD. Nêu cách tính AH.

Hoạt động 2.2:

CH: Để tính Sxq của mặt nón và V của khối nón, cần xác định các yếu tố nào?

+Gọi một hs lên bảng thực hiện.

+Cho các hs còn lại nhận xét bài giải, gv đánh giá và ghi điểm

Hoạt động 2.3:

CH: Để tính Sxq của mặt trụ và V của khối trụ, cần xác định các yếu tố nào?

+Gọi một hs lên bảng thực hiện.

+Cho các hs còn lại nhận xét bài giải, gv đánh giá và ghi điểm


	- Vẽ hình (GV hướng dẫn nếu cần)

TL: Chúng là 3 tam giác vuông bằng nhau.

Suy ra HB=HC=HD

AH=
[image: image256.wmf]2
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+Cần xác định độ dài đường sinh l = AN, bán kính đường tròn đáy  r = HN và đường cao h=AH.

+Cần xác định độ dài đường sinh l = AB, bán kính đường tròn đáy  r = BH và đường cao h=l


	
[image: image257.png]



a) AH 
[image: image258.wmf]^

(BCD)

=> Các tam giác AHB, AHC, AHD vuông tại H

Lại có: AH cạnh chung


AB=AC=AD(ABCD là tứ diện đều)

=> 3 tam giác AHB, AHC, AHD bằng nhau

Suy ra HB=HC=HD

*AH=
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b) Khối nón tạo thành có:
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 Sxq=
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c) Khối trụ tạo thành có:
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Sxq=2
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V=B.h=
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*Hoạt động 3: BT 6/50 SGK

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	+ Nêu đề.

Hoạt động 3.1: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

CH 1: Trình bày pp xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. 

+ Nhận xét câu trả lời của hs và nhắc lại các bước:

1. Xác định trục Δ của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.

2. Xác định mặt phẳng trung trực (
[image: image279.wmf]a

) (hoặc đường trung trực d) của cạnh bên bất kì.

3. Xác định giao điểm của Δ với (
[image: image280.wmf]a

) (hoặc của Δ với d)  . Đó chính là tâm mặt cầu cần tìm.

CH 2: Đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD có trục là đường thẳng nào?

CH 3: Có nhận xét gì về hai tam giác SAO và SMO’. Nêu cách tính bán kính R của mặt cầu.

Hoạt động 3.2: Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

CH : Nêu lại công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu. 


	+ HS vẽ hình

+ Lắng nghe và trả lời.

+ Suy nghĩ trả lời câu hỏi.

+ Đó là hai tam giác vuông có chung góc nhọn nên chúng đồng dạng

 => 
[image: image281.wmf]SM
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+ S = 4πR2

+ V = 
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  a. Gọi O’, R lần lượt là tâm và bán kính của mặt cầu

Vì O’A=O’B=O’C=O’D

 => O’ thuộc SO    (1)

Trong (SAO), gọi M là trung điểm của SA và d là đường trung trực của  đoạn SA

Vì O’S = O’A  

=> O’ thuộc d        (2)

Từ (1) và (2) =>O’=SO
[image: image284.wmf]I
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+ R = O’S.

Hai tam giác vuông SAO và SMO’ đồng dạng nên:
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Trong đó SA=
[image: image286.wmf]2

3

2

2

a

OA

SO

=

+


=> SO'=
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b) Mặt cầu có bán kính R=
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 nên:

+ S=4π
[image: image289.wmf]2

)

4

3

(

a

=
[image: image290.wmf]4

9

2

a

p


+ V= 
[image: image291.wmf]3

)

4

3

(

3

4

a

p

=
[image: image292.wmf]16

9

3

a

p





        4. Củng cố:

        *Hoạt động 4: Giải bài tập trắc nghiệm theo nhóm(củng cố toàn bài)

         Câu 1) Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. 

           1.1 Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình 
           vuông ABCD và A’B’C’D’. Diện tích S là:

A) πa2


B) 
[image: image293.wmf]2
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C) 
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D) 
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1.2 Gọi S’ là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC’ 
          khi quay xung quanh trục AA’. Diện tích S’ là:


A) πa2


B) 
[image: image296.wmf]3
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C) 
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D) 
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         Câu 2) Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:


A) 1


B) 2


C) vô số

D) 0

        Cho các nhóm nêu đáp án và đại diện trình bày phương pháp giải theo chỉ định câu hỏi của GV.

        GV nhận xét, đánh giá và ghi điểm cho nhóm.

         5. Dặn dò:

- Về nhà làm các bài tập ôn chương còn lại

- Chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết vào tiết tiếp theo.

        V. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
Chương III:       PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
           Tiết dạy:
25


Bài 1: HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
       I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong không gian.
· Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
· Phương trình mặt cầu.

Kĩ năng: 

· Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.
· Viết được phương trình mặt cầu.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về vectơ và toạ độ.
       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nhắc lại định nghĩa toạ độ của điểm và vectơ trong mặt phẳng?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hệ toạ độ trong không gian

	( GV sử dụng hình vẽ để giới thiệu hệ trục toạ độ trong không gian.

H1. Đọc tên các mặt phẳng toạ độ?

H2. Nhận xét các vectơ 
[image: image299.wmf]i
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Đ1. (Oxy), (Oyz), (Ozx).

Đ2. Đôi một vuông góc với nhau.


	I. TOẠ ĐỘ CỦA ĐIỂM VÀ CỦA VECTƠ

1. Hệ toạ độ
Hệ toạ độ Đề–các vuông góc trong không gian là hệ gồm 3 trục x(Ox, y(Oy, z(Oz vuông góc với nhau từng đôi một, với các vectơ đơn vị 
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	Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm toạ độ của một điểm

	( GV hướng dẫn HS phân tích 
[image: image308.wmf]OM
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 theo các vectơ 
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( Cho HS biểu diễn trên hình vẽ.


	[image: image312.png]



( Các nhóm thực hiện.


	2. Toạ độ của một điểm
M(x; y; z) (
[image: image313.wmf]OMxiyjzk
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VD1: Xác định các điểm M(0;0;0), A(0; 1; 2), B(1; 0; 2), C(1; 2; 0) trong không gian Oxyz.



	Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm toạ độ của vectơ

	H1. Nhắc lại định lí phân tích vectơ theo 3 vectơ không đồng phẳng trong không gian?

( GV giới thiệu định nghĩa và cho HS nhận xét mối quan hệ giữa toạ độ điểm M và 
[image: image314.wmf]OM
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H2. Xác định toạ độ các đỉnh của hình hộp?

H3. Xác định toạ độ của các vectơ?


	Đ1. 
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( Toạ độ của 
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 cũng là toạ độ điểm M.
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Đ2.
B(a; 0; 0), D(0; b; 0), A((0; 0;c)

C(a; b; 0), C((a; b; c), D((0;b;c)

Đ3. 
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	3. Toạ độ của vectơ
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Nhận xét:
( 
[image: image323.wmf]MxyzOMxyz
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( Toạ độ của các vectơ đơn vị:
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VD2: Trong KG Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A(B(C(D( có đỉnh A trùng với O, các vectơ 
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[image: image328.wmf]ijk

,,

r

rr

 và AB = a, AD = b, AA( = c. Tính toạ độ các vectơ 
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, với M là trung điểm của cạnh C(D(.



	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Khái niệm toạ độ của điểm, của vectơ trong KG.

– Liên hệ với toạ độ của điểm, của vectơ trong MP.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Đọc tiếp bài "Hệ toạ độ trong không gian".

     IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
           Tiết dạy:
26

Bài 1: HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (tt)
       I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong không gian.
· Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
· Phương trình mặt cầu.

Kĩ năng: 

· Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.
· Viết được phương trình mặt cầu.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về vectơ và toạ độ.
       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu định nghĩa toạ độ của điểm và vectơ trong không gian?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong không gian

	( GV cho HS nhắc lại các tính chất tương tự trong mp và hướng dẫn HS chứng minh.

H1. Phát biểu các hệ quả?


	( Các nhóm thảo luận và trình bày.



[image: image330.wmf]aaiajak

bbibjbk

123

123

=++

=++

r

rr

r

rr

rr


Đ1.
( Hai vectơ bằng nhau ( các toạ độ tương ứng bằng nhau

( Hai vectơ cùng phương ( các toạ độ của vectơ này bằng k lần toạ độ tương ứng của vectơ kia

( Toạ độ vectơ bằng toạ độ điểm ngọn trừ toạ độ điểm gốc

( Toạ độ trung điểm đoạn thẳng bằng trung bình cộng toạ độ hai điểm mút.


	II. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

Định lí: Trong KG Oxyz, cho:
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	Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu thức toạ độ của tích vô hướng

	( GV cho HS nhắc lại các tính chất tương tự trong mp và hướng dẫn HS chứng minh.


	( Các nhóm thảo luận và trình bày.


	III. TÍCH VÔ HƯỚNG

1. Biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Định lí: Trong KG Oxyz, cho:
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2. Ứng dụng
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	Hoạt động 3: Áp dụng biểu thức toạ độ các phép toán vectơ

	H1. Xác định toạ độ các vectơ?


	Đ1.
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	VD1: Trong KG Oxyz, cho A(1;1;1), B(–1;2;3), C(0;4;–2).

a) Tìm toạ độ các vectơ 
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 (M là trung điểm của BC).

b) Tìm toạ độ của vectơ:
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c) Tính các tích vô hướng:
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	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Các biểu thức toạ độ các phép toán vectơ trong KG.

– Liên hệ với toạ độ của điểm, của vectơ trong MP.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài 1, 2, 3, 4 SGK.

· Đọc tiếp bài "Hệ toạ độ trong không gian".

       IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
          Tiết dạy:
27


Bài 1: HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (tt)
      I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong không gian.
· Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
· Phương trình mặt cầu.

Kĩ năng: 

· Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.
· Viết được phương trình mặt cầu.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về vectơ và toạ độ.
       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu các biểu thức toạ độ các phép toán vectơ trong không gian?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu phương trình mặt cầu

	H1. Nhắc lại phương trình đường tròn trong MP?

H2. Tính khoảng cách IM?

H3. Gọi HS tính?
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Đ1. 
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	IV. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Định lí: Trong KG Oxyz, mặt cầu (S) tâm I(a; b; c), bán kính r có phương trình:


[image: image367.wmf]xaybzcr
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VD1: Viết phương trình mặt cầu có tâm I(1; –2; 3) và bán kính r = 5.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu dạng khác của phương trình mặt cầu

	( GV hướng dẫn HS nhận xét điều kiện để phương trình là phương trình mặt cầu.

( GV hướng dẫn HS cách xác định.

H1. Biến đổi về dạng tổng bình phương?

H2. Xác định a, b, c, r?

	Đ1.
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Đ2. a = –2, b = 1, c = –3, r = 3


	Nhận xét: Phương trình:
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 là phương trình mặt cầu có tâm I(–a; –b; –c) và bán kính  
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VD2: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu có PT:
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	Hoạt động 3: Áp dụng phương trình mặt cầu

	H1. Gọi HS xác định?

H2. Xác định tâm và bán kính?


	Đ1. Các nhóm thực hiện và trình bày.

a) 
[image: image373.wmf]Ir

(2;1;3),8

-=


b) 
[image: image374.wmf]Ir

(1;2;3),3

-=


c) 
[image: image375.wmf]Ir

(4;2;1),5

-=


d) 
[image: image376.wmf]Ir

(2;1;2),2

-=


Đ2.
b) 
[image: image377.wmf]rIA

29

==


c) 
[image: image378.wmf]Ir

729

;3;1,

22

æö

=

ç÷

èø



	VD3: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image380.wmf]xyz
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VD4: Viết phương trình mặt cầu (S):

a) (S) có tâm I(1; –3; 5), r = 
[image: image383.wmf]3


b) (S) có tâm I(2; 4; –1) và đi qua điểm A(5; 2; 3)

c) (S) có đường kính AB với A(2; 4; –1), B(5; 2; 3)



	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Các dạng phương trình mặt cầu.
– Cách xác định mặt cầu.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài 5, 6 SGK.

      IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
     Tiết dạy:
28

BÀI TẬP HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

      I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 
Củng cố:
· Khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong không gian.
· Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
· Phương trình mặt cầu.

Kĩ năng: 

· Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.
· Viết được phương trình mặt cầu.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về vectơ và toạ độ.
       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H. 



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện tập biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

	H1. Nêu cách tính?

H1. Nhắc lại tính chất trọng tâm tam giác?

H3. Nêu hệ thức vectơ xác định các đỉnh còn lại của hình hộp?

H4. Nêu công thức tính?

H5. Nêu công thức tính?
	Đ1.
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	1. Cho ba vectơ 
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2. Cho ba điểm 
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5. Tính góc giữa hai vectơ 
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	Hoạt động 2: Luyện tập phương trình mặt cầu

	H1. Nêu cách xác định ?

H2. Nêu cách xác định mặt cầu?


	Đ1.
a) 
[image: image419.wmf]I

(4;1;0)

, R = 4

b) 
[image: image420.wmf]I

(2;4;1)

--

, R = 5

c) 
[image: image421.wmf]I

(4;2;1)

--

, R = 5

d) 
[image: image422.wmf]I

45

1;;

32

æö

--

ç÷

èø

, R = 
[image: image423.wmf]19

6


Đ2.
a) Tâm I(3; –2; 2), bk R = 3
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	6. Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình:

a) 
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7. Lập phương trình mặt cầu:

a) Có đường kính AB với A(4; –3; 7), B(2; 1; 3).

b) Đi qua điểm A(5; –2; 1) và có tâm C(3; –3; 1).



	Hoạt động 3: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Các biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
– Cách lập phương trình mặt cầu, cách xác định tâm và bán kính mặt cầu.
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài tập thêm.

· Đọc trước bài "Phương trình mặt phẳng"

       IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
           Tiết dạy:
29

Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
      I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
· Nắm được sự xác định mặt phẳng. Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
· Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.

Kĩ năng: 

· Biết cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm và vectơ pháp tuyến.
· Xác định được hai mặt phẳng song song, vuông góc.
· Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
      II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về vectơ và mặt phẳng.

      III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu một số tính chất cơ bản của phép toán về vectơ?



Đ. 

3. Giảng bài mới:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

	( GV giới thiệu định nghĩa VTPT của mặt phẳng.

H1. Một mp có bao nhiêu VTPT?


	
[image: image431.emf]n

P


Đ1. Vô số VTPT, chúng cùng phương với nhau.


	I. VECTƠ PHÁP TUYẾN CỦA MẶT PHẲNG

Định nghĩa: Cho mp (P). Nếu vectơ 
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Chú ý: Nếu 
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 là VTPT của (P) thì 
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	Hoạt động 2: Áp dụng tìm VTPT của mặt phẳng

	H1. Tính toạ độ các vectơ 
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H3. Xác định một VTPT của các mặt phẳng (Oxy), (Oyz)?


	Đ1.
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	VD1: Tìm một VTPT của mặt phẳng:

a) Qua A(2; –1; 3), B(4; 0; 1), C(–10; 5; 3).

b) Qua A(2; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 2).

c) Mặt phẳng (Oxy).

d) Mặt phẳng (Oyz).



	Hoạt động 3: Tìm hiểu phương trình tổng quát của mặt phẳng

	( GV hướng dẫn HS giải bài toán 1.

H1. Nêu điều kiện để M ( (P)?

( GV hướng dẫn nhanh bài toán 2.

( GV nêu định nghĩa phương trình tổng quát của mặt phẳng và hướng dẫn HS nêu nhận xét.

H2. Chỉ ra một VTPT của (P)?


	Đ1. M ( (P) ( 
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	II. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG

Bài toán 1: Trong KG Oxyz, cho mp (P) đi qua 
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Bài toán 2: Trong KG Oxyz, tập hợp các điểm M(x; y; z) thoả PT: 
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1. Định nghĩa: Phương trình 
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Nhận xét:
a) (P): 
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b) PT của (P) qua 
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	Hoạt động 4: Tìm hiểu các trường hợp riêng của phương trình tổng quát của mặt phẳng

	( GV hướng dẫn HS xét các trường hợp riêng.

H1. Khi (P) đi qua O, tìm D?

H2. Phát biểu nhận xét khi một trong các hệ số A, B, C bằng 0?


	Đ1. D = 0

Đ2. Hệ số của biến nào bằng 0 thì (P) song song hoặc chứa trục ứng với biến đó.


	2. Các trường hợp riêng
a) D = 0 ( (P) đi qua O.

b) A = 0 ( 
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	H3. Tìm giao điểm của (P) với các trục toạ độ?


	Đ3. (P) cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c).

[image: image467.png]



	Nhận xét: Nếu các hệ số A, B, C, D đều khác 0 thì có thể đưa phương trình của (P) về dạng:
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(2)

(2) đgl phương trình của mặt phẳng theo đoạn chắn.



	Hoạt động 5: Áp dụng phương trình mặt phẳng

	H1. Gọi HS tìm?

H2. Xác định một VTPT của mặt phẳng?


	Đ1. 

a) 
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	VD1: Xác định một VTPT của các mặt phẳng:

a) 
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VD2: Lập phương trình của mặt phẳng đi qua các điểm:

a) A(1; 1; 1), B(4; 3; 2), C(5; 2; 1)

b) A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3)



	Hoạt động 6: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Phương trình tổng quát của mặt phẳng.

– Các trường hợp riêng
	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK.

· Đọc tiếp bài "Phương trình mặt phẳng".

       IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
            Tiết dạy:
30


Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG (tt)
        I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
· Nắm được sự xác định mặt phẳng. Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
· Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.

Kĩ năng: 

· Biết cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm và vectơ pháp tuyến.
· Xác định được hai mặt phẳng song song, vuông góc.
· Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về phương trình mặt phẳng.
       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Tìm các VTPT của hai mặt phẳng: 
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3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện để hai mặt phẳng song song

	H1. Xét quan hệ giữa hai VTPT khi hai mặt phẳng song song?

H2. Xét quan hệ giữa hai mặt phẳng khi hai VTPT của chúng cùng phương?

H3. Nêu điều kiện để (P1)//(P2), (P1) cắt (P2)?
H4. Xác định VTPT của (P)?


	Đ1. Hai VTPT cùng phương.

Đ2. Hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhau.
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Đ3. (P1)//(P2) 
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	III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI MP SONG SONG, VUÔNG GÓC

1. Điều kiện để hai mặt phẳng song song
Trong KG cho 2 mp (P1), (P2):
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VD1: Cho hai mp (P1) và (P2):

(P1): 
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Tìm m để (P1) và (P2):

a) song song

b) trùng nhau

c) cắt nhau.

VD2: Viết PT mp (P) đi qua điểm M(1; –2; 3) và song song với mp (Q): 
[image: image494.wmf]2350
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	Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

	H1. Xét quan hệ giữa hai VTPT khi hai mp vuông góc?

H2. Xác định điều kiện hai mp vuông góc?

H2. Xác định cặp VTCP của (P)?

H3. Xác định VTPT của (P)?
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Đ2. (P) có cặp VTCP là:
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	2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc
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VD3: Xác định m để hai mp sau vuông góc với nhau:

(P): 
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VD4: Viết phương trình mp (P) đi qua hai điểm A(3; 1; –1), B(2; –1; 4) và vuông góc với mp (Q): 
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	Hoạt động 3: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Điều kiện để hai mp song song, vuông góc.

– Cách lập phương trình mặt phẳng song song hoặc vuông góc với mp đã cho.

( Cách viết khác của điều kiện để hai mp song song, trùng nhau.
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4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài  5, 6, 7, 8 SGK.

· Đọc tiếp bài "Phương trình mặt phẳng".

        IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
            Tiết dạy:
31


Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG (tt)

        I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 


· Nắm được vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
· Nắm được sự xác định mặt phẳng. Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
· Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.

Kĩ năng: 

· Biết cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm và vectơ pháp tuyến.
· Xác định được hai mặt phẳng song song, vuông góc.
· Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về phương trình mặt phẳng.
      III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu điều kiện để hai mặt phẳng song song, trùng nhau, cắt nhau?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

	( GV hướng dẫn HS chứng minh định lí.

H1. Xác định toạ độ vectơ 
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Đ2. Hai vectơ cùng phương.
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	IV. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG

Định lí: Trong KG Oxyz, cho (P): 
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	Hoạt động 2: Áp dụng khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

	H1. Gọi HS tính?

H2. Nhắc lại cách tính khoảng cách giữa hai mp song song?

H3. Xác định bán kính mặt cầu (S)?

H4. Xác định VTPT của (P)?
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Đ2. Bằng khoảng cách từ 1 điểm trên mp này đến mp kia.

a) Lấy M(0; 0; –1) ( (Q).
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	VD1: Tính khoảng cách từ điểm M đến mp(P): 

a) M(1; –2; 13) 

(P): 
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VD2: Tính khoảng cách giữa hai mp song song (P) và (Q):
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VD3: Viết pt mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mp (P):
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VD4: Viết pt mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại M:

a) 
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	Hoạt động 3: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng.

– Ứng dụng công thức tính khaongr cách từ 1 điểm đến 1 mp.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài  9, 10 SGK.

        IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
           Tiết dạy:
32 - 33
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
       I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 
Củng cố:
· Khái niệm vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
· Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
· Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.

Kĩ năng: 

· Biết cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm và vectơ pháp tuyến.
· Xác định được hai mặt phẳng song song, vuông góc.
· Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
       II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về phương trình mặt phẳng.

       III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H. 



Đ. 

3. Giảng bài mới:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện tập lập phương trình mặt phẳng

	H1. Nêu công thức? Cần xác định thêm các yếu tố nào?

H2. Cần xác định các yếu tố nào?
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a) (P) qua trung điểm I(3; 2; 5) và có VTPT 
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	1. Viết ptmp (P):

a) Đi qua M(1; –2; 4) và nhận 
[image: image558.wmf](2;3;5)
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 làm VTPT.

b) Đi qua A(0; –1; 2) và song song với giá của mỗi vectơ 
[image: image559.wmf](3;2;1),(3;0;1)
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c) Đi qua A(–3; 0; 0), B(0; –2; 0), C(0; 0; –1).

d) Đi qua A(5; 1; 3), C(5; 0; 4). 

D(4; 0; 6).

2. Viết ptmp (P):

a) Là mp trung trực của đoạn AB với A(2; 3; 7), B(4; 1; 3).

b) Qua AB và song song với CD với A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6).

c) Qua M(2; –1; 2) và song song với (Q): 
[image: image560.wmf]2340
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d) Qua A(1; 0; 1), B(5; 2; 3) và vuông góc với (Q): 
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	Hoạt động 2: Luyện tập xét VTTĐ giữa hai mặt phẳng

	H1. Nêu đk để hai mp song song, cắt nhau, trùng nhau?


	Đ1. 

a) (P)//(Q) ( 
[image: image562.wmf]235

862

-

==¹

--

m

n




( 
[image: image563.wmf]4

4

=

ì

í

=-

î

m

n


b) (P)//(Q) ( 
[image: image564.wmf]353

231

--

==¹

-

m

n




( 
[image: image565.wmf]9

2

10

3

ì

=-

ï

ï

í

ï

=-

ï

î

m

n


	3. Xác định các giá trị của m, n để mỗi cặp mp sau: song song, cắt nhau, trùng nhau:

a) (P): 
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++-=

xmyz


   (Q): 
[image: image567.wmf]8620

--+=

nxyz


b) (P): 
[image: image568.wmf]3530

-+-=

xymz


   (Q): 
[image: image569.wmf]2310

+-+=

xnyz




	Hoạt động 3: Luyện tập tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

	H1. Nêu công thức tính ?

( Hướng dẫn HS cách sử dụng pp toạ độ để giải toán.

H2. Xác định toạ độ các đỉnh của hlp?

H3. Viết pt hai mp (AB(D() và (BC(D)?


	Đ1. 

a) 
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Đ2. A(0;0;0), B(1;0;0), C(1;1;0), D(0;1;0), A((0;0;1), B((1;0;1), C((1;1;1), D((0;1;1)
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	4. Tính khoảng cách từ A(2; 4; –3) đế các mp sau:

a) (P): 
[image: image576.wmf]2290
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b) (P): 
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5. Cho hlp ABCD.A(B(C(D( có cạnh bằng 1.

a) CMR hai mp (AB(D() và (BC(D) song song với nhau.

b) Tính khoảng cách giữa hai mp trên.



	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Cách viết phương trình mặt phẳng.

– Cách sử dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài  tập thêm.

· Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.

       IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
         …………………………………………………………………………………………………….

          Tiết dạy:
34
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

      I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 

· Nắm được phương trình tham số của đường thẳng.

· Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau.

· Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.


Kĩ năng: 

· Viết được phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xác định toạ độ một điểm thuộc đường thẳng và toạ độ một vectơ chỉ phương khi biết phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
      II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về đường thẳng và mặt phẳng.
      III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nhắc lại thế nào là VTCP của đường thẳng, VTPT của mặt phẳng?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu phương trình tham số của đường thẳng

	H1. Nêu điều kiện để M ( ( ?

( GV nêu định nghĩa.

H2. Nhắc lại pt tham số của đt trong mặt phẳng?

( GV nêu chú ý.


	
[image: image578.emf]a

M

0

M


Đ1. 

M (((
[image: image579.wmf]0

,

uuuuur

r

MMa

 cùng phương

( 
[image: image580.wmf]0

=

uuuuur

r

MMta


Đ2. 



[image: image581.wmf]01

02

=+

ì

í

=+

î

xxta

yyta



	I. PT THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG

Định lí: Trong KG Oxyz, cho đường thẳng ( đi qua điểm M0(x0; y0; z0) và nhận vectơ 
[image: image582.wmf]123
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 làm VTCP. Điều kiện cần và đủ để điểm M(x;y;z) nằm trên ( là có một số thực t sao cho:
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Định nghĩa: Phương trình tham số của đường thẳng ( đi qua điểm M0(x0; y0; z0) và có VTCP 
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 là phương trình có dạng:
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trong đó t là tham số.

Chú ý: Nếu a1, a2, a3 đều khác 0 thì có thể viết phương trình của ( dưới dạng chính tắc:
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	Hoạt động 2: Áp dụng viết phương trình tham số của đường thẳng

	H1. Gọi HS thực hiện.

H2. Xác định một VTCP và một điểm của đường thẳng?

H3. Xác định một VTCP của (?

( GV hướng dẫn cách xác định toạ độ một điểm M ( (.


	Đ1. Các nhóm thực hiện và trình bày.

Đ2. 
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Vì ( ( (P) nên 
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( Cho t = t0, thay vào PT của (.

Với t = 0 ( M(–1; 3; 5) ( (

	VD1: Viết PTTS của đường thẳng ( đi qua điểm M0 và có VTCP 
[image: image591.wmf]r

a

, với:

a) 
[image: image592.wmf](1;2;3),(1;3;5)

-=-

r

Ma


b) 
[image: image593.wmf](0;2;5),(0;1;4)

-=

r

Ma


c) 
[image: image594.wmf](1;3;1),(1;2;1)

-=-

r

Ma


d) 
[image: image595.wmf](3;1;3),(1;2;0)

--=-

r

Ma


VD2: Cho các điểm A(2;3;–1), B(1; 2; 4), C(2; 1; 0), D(0;1;2). Viết PTTS của các đường thẳng AB, AC, AD, BC.

VD3: Viết PTTS của ( đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P):

a) 
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c) A(1; –1; 0), (P)((Oxy)

d) A(2; –3; 6), (P)((Oyz)

VD4: Cho đường thẳng ( có PTTS. Hãy xác định một điểm M ( ( và một VTCP của (.
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	Hoạt động 3: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Các dạng PTTS và PTCT của đường thẳng


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài  1, 2 SGK.

· Đọc tiếp bài "Phương trình đường thẳng trong không gian".

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Lớp dạy
	Tên HS vắng mặt
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Tiết dạy:
35

Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (tt)
I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 

· Nắm được phương trình tham số của đường thẳng.
· Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau.
· Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Kĩ năng: 

· Viết được phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xác định toạ độ một điểm thuộc đường thẳng và toạ độ một vectơ chỉ phương khi biết phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về đường thẳng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu cách viết PTTS của đường thẳng?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện để hai đường thẳng song song

	H1. Nhắc lại các VTTĐ của 2 đường thẳng trong KG?

H2. Nêu điều kiện để hai đường thẳng song song?
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Đ1. song song, cắt nhau, trùng nhau, chéo nhau.

Đ2. d và d( không có điểm chung và hai VTCP cùng phương.


	II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, CẮT NHAU, CHÉO NHAU

1. Điều kiện để hai đường thẳng song song

Gọi 
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 lần lượt là VTCP của d và d(. Lấy M(x0; y0; z0) ( d.


d // d( ( 
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	Hoạt động 2: Áp dụng xét điều kiện để hai đường thẳng song song

	H1. Xác định các VTCP của d và d(?

H2. Lấy 1 điểm M ( d, chứng tỏ M ( d(?

H3. Xác định VTCP của (?

H4. Xác định VTCP của d?


	Đ1.
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 cùng phương.

Đ2. M(1; 0; 3) ( d

( M ( d(.

Đ3. 

Vì ( // d nên ( cũng nhận VTCP của d làm VTCP.

Đ4. 

a) 
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	VD1: Chứng minh hai đường thẳng sau song song song:

a) 
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b) 
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c) 



[image: image612.wmf]123

:

963

765

:

642

---

==

---

¢

==

xyz

d

xyz

d


d) 



[image: image613.wmf]21

:

468

72

:

6912

-+

==

--

--

¢

==

-

xyz

d

xyz

d


VD2: Viết phương trình đường thẳng ( đi qua điểm A và song song với đường thẳng d cho trước:

a) A(2; –5; 3), d: 
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b) A(1; –3; 2), d: 
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c) A(4; –2; 2),


d: 
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	Hoạt động 3: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Điều kiện để hai đường thẳng song song, trùng nhau.

– Cách xác định một điểm nằm trên đường thẳng.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài  3 SGK.

· Đọc tiếp bài "Phương trình đường thẳng trong không gian".

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Lớp dạy
	Tên HS vắng mặt
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Tiết dạy:
36

Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (tt)
I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 

· Nắm được phương trình tham số của đường thẳng.
· Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau.
· Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Kĩ năng: 

· Viết được phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xác định toạ độ một điểm thuộc đường thẳng và toạ độ một vectơ chỉ phương khi biết phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về đường thẳng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu điều kiện để hai đường thẳng song song, trùng nhau?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau

	H1. Hai đường thẳng cắt nhau có mấy điểm chung?


	Đ1. 1 điểm chung duy nhất.


	II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI ĐT SONG SONG, CẮT NHAU, CHÉO NHAU

2. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau
Cho 2 đường thẳng 
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d và d( cắt nhau ( hệ pt ẩn t, t( sau có đúng 1 nghiệm:
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Chú ý: Giả sử hệ (*) có nghiệm, để tìm toạ độ giao điểm M0 của d và d( ta có thể thay t0 vào PTTS của d hoặc thay t0( vào PTTS của d(.



	Hoạt động 2: Áp dụng xét điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau

	H1. Gọi HS thực hiện.

H2. Nêu điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau?


	Đ1. Các nhóm thực hiện và trình bày.

Đ2. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.


	VD1: Tìm giao điểm của hai đường thẳng sau:

a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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VD2: Tìm m để hai đường thẳng d và d( cắt nhau. Khi đó tìm toạ độ giao điểm của chúng

a) 
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b) 
[image: image626.wmf]2

1

:32,:1

23

ì

¢

=+

=-

ì

ï

ï

ï

¢¢

í

=+=+

í

ï

ï

=+

¢

î

=-

ï

î

xt

xt

dytdyt

zmt

zt




	Hoạt động 3: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau.

– Cách tìm giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài  3, 4 SGK.

· Đọc tiếp bài "Phương trình đường thẳng trong không gian".

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Lớp dạy
	Tên HS vắng mặt
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Tiết dạy:
37

Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (tt)
I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 

· Nắm được phương trình tham số của đường thẳng.
· Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau.
· Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Kĩ năng: 

· Viết được phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xác định toạ độ một điểm thuộc đường thẳng và toạ độ một vectơ chỉ phương khi biết phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về đường thẳng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (3')


H. Nêu điều kiện để hai đường thẳng song song, trùng nhau, cắt nhau?



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau

	H1. Nêu điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau?
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Đ1. Không cùng phương và không cắt nhau.


	II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI ĐT SONG SONG, CẮT NHAU, CHÉO NHAU

3. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau
Cho 2 đường thẳng 

d: 
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d và d( chéo nhau ( hai VTCP không cùng phương và hệ pt ẩn t, t( sau vô nghiệm:
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	Hoạt động 2: Áp dụng xét điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau

	H1. Gọi HS thực hiện.

( GV hướng dẫn cách viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau.


	Đ1. Các nhóm thực hiện và trình bày.

( Lấy M ( d, N ( d(
Từ điều kiện 
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Khi đó đường vuông góc chung là đường thẳng MN.


	VD1: Chứng tỏ các cặp đường thẳng sau chéo nhau:

a) 
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VD2: Chứng tỏ các đường thẳng sau chéo nhau? Viết phương trình đường vuông góc chung của 2 đường thẳng đó:

a) 
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	Hoạt động 3: Tìm hiểu VTTĐ giữa đường thẳng và mặt phẳng

	H1. Nêu các trường hợp về VTTĐ giữa đường thẳng và mặt phẳng?

H2. Nêu mối quan hệ giữa số giao điểm và VTTĐ của đt, mp?


	Đ1. 


d // (P), d cắt (P), d ( (P)
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Đ2.
d // (P) ( 0 giao điểm

d cắt (P) ( 1 giao điểm

d ( (P) ( vô số giao điểm
	*) VTTĐ GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

Cho (P): 
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Xét phương trình: 
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( Nếu (1) có vô số nghiệm thì d thuộc (P).



	Hoạt động 4: Áp dụng xét VTTĐ của đường thẳng và mặt phẳng

	H1. Lập phương trình và giải?

H2. Nêu cách xét?

H3. Nêu điều kiện ứng với từng trường hợp?


	Đ1. Các nhóm thực hiện và trình bày.

a) 
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Đ2.
C1: Dựa vào mối quan hệ giữa VTCP của d và VTPT của (P).

C2: Dựa vào số nghiệm của hệ phương trình 
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	VD1: Tìm số giao điểm của  mặt phẳng (P): 
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VD2: Xét VTTĐ của đường thẳng d và mặt phẳng (P):

a) 
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Pxyz

:2;1;3

():100

ì

==-=+

í

++-=

î


b) 
[image: image658.wmf]dxtytzt

Pxyz

:32;14;45

():43650

ì

=-=-=-

í

---=

î


c) 
[image: image659.wmf]xyz

d

Pxyz

1291

:

431

():3520

ì

---

ï

==

í

ï

+--=

î


VD3: Cho đường thẳng d và mặt phẳng (P). Tìm m, n để:

i) d cắt (P)

ii) d // (P)

iii) d ( (P)

iv) d ( (P)

a) 
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	Hoạt động 5: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Các trường hợp về VTTĐ của đường thẳng và mặt phẳng.

– Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài  5, 6, 7, 8, 9, 10 SGK.

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Lớp dạy
	Tên HS vắng mặt

	
	
	12A1
	


Tiết dạy:38

Bài 3: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: Củng cố:
· Phương trình tham số của đường thẳng.
· Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau.
· Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Kĩ năng: 

· Viết được phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xác định toạ độ một điểm thuộc đường thẳng và toạ độ một vectơ chỉ phương khi biết phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về đường thẳng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H. 



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện tập viết phương trình tham số của đường thẳng

	H1. Nêu điều kiện xác định PTTS của đường thẳng?

H2. Nêu cách xác định hình chiếu d( của d trên (P)?


	Đ1. Biết được 1 điểm và 1 VTCP.
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Đ2. 

( Xác định (Q) ( d, (Q) ( (P).

– M0 ( d ( M0 ( (Q)
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	1. Viết PTTS của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua M(5; 4; 1) và có VTCP 
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d) d đi qua P(1; 2; 3),Q(4; 4; 4)

2. Viết PTTS của đường thẳng d( là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d: 
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 lần lượt trên các mặt phẳng (P):

a) (P) ( (Oxy)
b) (P) ((Oyz)



	Hoạt động 2: Luyện tập xét VTTĐ của hai đường thẳng

	H1. Nêu cách xét VTTĐ của hai đường thẳng?


	Đ1.
C1: Xét quan hệ hai VTCP

C2: Xét số nghiệm của hệ PT

a) d và d( cắt nhau tại M(3; 7; 18)

b) d // d(
c) d và d( chéo nhau


	3. Xét VTTĐ của các cặp đt:

a) d:
[image: image674.wmf]xt

yt

zt

32

23

64

ì

=-+

ï

=-+

í

ï

=+

î

,
d(:
[image: image675.wmf]xt

yt

zt

5

14

20

ì

¢

=+

ï

¢

í

=--

ï

¢

=+

î


b) d: 
[image: image676.wmf]xt

yt

zt

1

2

3

ì

=+

ï

=+

í

ï

=-

î

, d(:
[image: image677.wmf]xt

yt

zt

12

12

22

ì

¢

=+

ï

¢

í

=-+

ï

¢

=-

î


c) d: 
[image: image678.wmf]xt

yt

zt

1

22

3

ì

=-

ï

=+

í

ï

=

î

, d(:
[image: image679.wmf]xt

yt

z

1

32

1

ì

¢

=+

ï

¢

í

=-

ï

=

î




	Hoạt động 3: Luyện tập xét VTTĐ của đường thẳng và mặt phẳng

	H1. Nêu cách tìm?


	Đ1.
Giải hệ pt: 
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a) d cắt (P) tại (0; 0; –2)

b) d // (P)

c) d ( (P)


	4. Tìm số giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng (P):
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(P): 
[image: image686.wmf]xyz

40

++-=




	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Cách giải các dạng toán.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài tập thêm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Lớp dạy
	Tên HS vắng mặt

	
	
	12A1
	


Tiết dạy:
39



Bài 3: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (tt)
I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: Củng cố:
· Phương trình tham số của đường thẳng.
· Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau.
· Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Kĩ năng: 

· Viết được phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xác định toạ độ một điểm thuộc đường thẳng và toạ độ một vectơ chỉ phương khi biết phương trình tham số của đường thẳng.
· Biết cách xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về đường thẳng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H. 



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện tập tìm điểm đối xứng của 1 điểm qua 1 đường thẳng

	H1. Xác định 1 VTCP của (?

H2. Nêu cách xác định điểm H?

H3. Nêu cách xác định điểm A(?

H4. Xác định khoảng cách từ A đến (?


	Đ1.
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Đ4. 


d(A, () = AH
	1. Cho điểm A(1; 0; 0) và đường thẳng (: 
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a) Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu của A trên (.

b) Tìm toạ độ điểm A( đối xứng với A qua (.

c) Tính khoảng cách từ A đến (.



	Hoạt động 2: Luyện tập tìm điểm đối xứng của 1 điểm qua 1 mặt phẳng

	H1. Nêu cách xác định điểm H?

H2. Nêu cách xác định điểm M(?

H3. Nhắc lại công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng?


	Đ1. 

– Xác định ( đi qua M và vuông góc với (P).

    (:
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– H là giao điểm của ( và (P)
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	2. Cho điểm M(1; 4; 2) và mặt phẳng (P): 
[image: image697.wmf]xyz
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a) Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P).

b) Tìm toạ độ điểm M( đối xứng với M qua (P).

c) Tính khoảng cách từ M đến (P).



	Hoạt động 3: Luyện tập giải toán HHKG bằng phương pháp toạ độ

	( GV hướng dẫn cách chọn hệ trục toạ độ.

H1. Xác định toạ độ của hình lập phương?

H2. Lập phương trình các mặt phẳng (A(BD), (B(D(C)?

H3. Tính khoảng cách từ A đến các mặt phẳng (A(BD), (B(D(C)?


	( Chọn hệ toạ độ Oxyz sao cho:

O ( A, 
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Đ1. A((0; 0; 1), B(1; 0; 0), 

D(0; 1; 0), B((1; 0; 1), 

D((0; 1; 1), C(1; 1; 0)
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(A(BD): 
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(B(D(C): 
[image: image700.wmf]xyz

20

++-=


Đ3. 


d(A, (A(BD)) = 
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3



d(A, (B(D(C)) = 
[image: image702.wmf]2

3



	3. Cho hình lập phương ABCD.A(B(C(D( có cạnh bằng 1. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A(BD) và (B(D(C).



	Hoạt động 4: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Cách vận dụng phương trình đường thẳng, mặt phẳng để giải toán.

– Cách giải toán HHKG bẳng phương pháp toạ độ.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Bài tập ôn HK 2.

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Lớp dạy
	Tên HS vắng mặt
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Tiết dạy:
40 -41
ÔN TẬP CHƯƠNG III 
I. MỤC TIÊU: 

- Về kiến thức: 

+ Học sinh nắm vững hệ tọa độ trong không gian, tọa độ của véc tơ , của điểm, phép toán về véc tơ.

+ Viết được phương trình mặt cầu, phương trình đường thẳng và vị trí tương đối của chúng.

+ Tính được các  khoảng cách: giữa hai điểm, từ một điểm đến mặt phẳng.

-  Về kiến thức:
      + Rèn luyện kỹ năng làm toán trên véc tơ.

      + Luyện viết phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng.

      + Phối hợp các kiến thức cơ bản, các kỹ năng cơ bản để giải các bài toán mang tính tổng hợp bằng phương pháp tọa độ.

-  Về tư duy và thái độ:
      + Rèn luyện tính chính xác, tư duy lôgíc.

      + Rèn khả năng quan sát sự liên hệ giữa song song và vuông góc.

II/ CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập, bảng phụ.

- Học sinh: giải bài tập ôn chương, các kiến thức cơ bản trong chương.

III/ PHƯƠNG PHÁP: Hỏi đáp , hoạt động nhóm.

IV/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định tổ chức:

2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Bài mới:

tiết 40
Hoạt động 1:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung ghi bảng

	-Treo bảng phụ 1

-Gọi 2 học sinh lên bảng giải bài tập 1a; 1b

-Nhẩm, nhận xét , đánh giá

-Hỏi để học sinh phát hiện ra cách 2: 
[image: image703.wmf]AD

AC

AB

,

,

không

 đồng phẳng

-Hỏi: Khoảng cách từ A đến(BCD) được tính như thế nào?

-Phát phiếu HT1


	-Làm bài tập1

-Hai học sinh được lên bảng.

-Lớp theo dõi; nhận xét, nêu ý kiến khác.

-Trả lời câu hỏi và áp dụng vào bài tập 1c.

-Nhận phiếu HT1 và trả lời
	BT1:

a/P/trình mp(BCD):

x-2y-2z+2 = 0 (1) 

Tọa độ điểm A không thỏa mãn phương trình mp(1) nên A không thuộc mặt phẳng (BCD)

b/ Cos(AB,CD)=
[image: image704.wmf]2

2

.

.

=

CD

AB

CD

AB


Vậy (AB,CD)= 450

c/ d(A, (BCD)) = 1


Hoạt động 2:
[image: image705.wmf]
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung ghi bảng

	BT4:

- Hướng dẫn gợi ý học sinh làm .

Câu hỏi: Tìm véctơ chỉ phương của đường thẳng AB? ∆?

BT 6:

a/Gợi ý, hướng dẫn để học sinh tự tìm ra cách giải 

bài 6a

b/ Hỏi 
[image: image706.wmf]Þ

^

d

)

(

b

quan hệ giữa 
[image: image707.wmf]b

n

r

và 
[image: image708.wmf]d

u

r

?

BT2: Nêu phương trình mặt cầu?

-Tìm tâm và bán kính r của (S) ở bài tập 2a

-Gợi mở để h/s phát hiện ra hướng giải bài 2c
	- Hai học sinh lên bảng giải bài tập 4a; 4b

- Theo dõi, nhận xét

- Từ hướng dẫn của giáo viên rút ra cách tìm giao điểm của đường và mặt.

Suy nghĩ, trả lời, suy ra hướng giải quyết bài tập 6b.

Trả lời câu hỏi của giáo viên, trình bày bài giải lên bảng. 

Suy ra hướng giải bài 2c
	BT4:

a/ 
[image: image709.wmf]AB

 = (2;-1;3); phương trình đường thẳng AB:


[image: image710.wmf]ï
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b/(∆) có vécctơ chỉ phương 


[image: image711.wmf])
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và đi qua M nên p/trình tham số của (
[image: image712.wmf]D
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[image: image713.wmf])
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BT6: a/Toạ độ giao điểm của đường thẳng d và mp
[image: image714.wmf])

(

a

là nghiệm của hệ phương trình:


[image: image715.wmf]ï
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ĐS: M(0; 0; -2)

b/ Ta có vtpt của mp
[image: image716.wmf])

(

b

là:


[image: image717.wmf])
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b

.P/t  mp
[image: image718.wmf])

(

b

:

4(x- 0)+ 3(y- 0)+ (z+ 2)= 0


[image: image719.wmf]Û

 4x + 3y + z  +2 = 0.

BT2:a/ Tâm I(1, 1, 1)

 Bán kính 
[image: image720.wmf]62

=

r

.

b/(S):(x-1)2+(y-1)2+(z-1)2=62

c/ Mp
[image: image721.wmf])

(

a

tiếp xúcvới mặt cầu(S) tại A, Suy ra 
[image: image722.wmf])

(

a

có vtpt là 
[image: image723.wmf])
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IA

. vậy phương trình  của mp 
[image: image724.wmf])

(

a

là:

5(x-6) + 1(y-2) – 6(z+5)=0

Hay 5x + y – 6z – 62 = 0.

	
	
	


tiết 41
Hoạt động 3:

Bài toán vận dụng kiến thức tổng hợp

	BT7: Gọi 2 h/sinh lên bảng giải bài tập 7a, 7b.

-Theo dõi, nhận xét, đánh giá 

Vẽ hình, gợi mở để h/sinh phát hiện ra đ/thẳng 
[image: image725.wmf]D

 

[image: image726.emf]A


d


M




A

d

M


BT9 Vẽ hình, hướng dẫn học sinh nhận ra hình chiếu H của M trên mp
[image: image727.wmf])

(

a

và cách xác định H 

[image: image728.emf]M


H




M

H


	Hai h/sinh lên bảng giải.

Lớp theo dõi, nhận xét.

Quan sát, theo dõi đễ phát hiện 
[image: image729.wmf]D

u

r

 

Theo dõi, suy nghĩ nhìn ra H và cách tìm H
	BT7:
a/ Pt mp
[image: image730.wmf])

(

a

có dạng:

6(x+1) – 2(y-2) – 3(z+3) = 0

Hay 6x -2y - 3z +1 = 0

b/ ĐS    M(1; -1; 3).

c/ Đường thẳng 
[image: image731.wmf]D

 thoả mãn các yêu cầu của đề bài chính là đường thẳng đi qua A và M. Ta có 
[image: image732.wmf])
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Vậy p/trình đường thẳng 
[image: image733.wmf]D
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[image: image734.wmf])
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BT9 Gọi d là đường thẳng qua M và vuông góc với mp
[image: image735.wmf])
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, pt đt (d) là:
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d cắt 
[image: image737.wmf])
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 tại H. Toạ độ của H là nghiệm của hệ: 


[image: image738.wmf])
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Suy ra H(-3; 1; -2).


Hoạt động 4:

Hướng dẫn những bài tập 10, 11,12.

	BT 11:

-Treo bảng phụ 2

[image: image739.emf]Oxz
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Oxz
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d

M'
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- Hướng dẫn, gợi ý học sinh phát hiện ra hướng giải bài tập 11

BT12 

-Vẽ hình

-Gợi mở, hướng dẫn học sinh tìm ra cách giải bt này.

Phát phiếu HT2


	- Nhìn bảng phụ

- Theo dõi, suy nghĩ và tìm ra cách giải 

bài tập 11.

Nhìn hình ,suy nghĩ và tìm ra cách giải.

-Nhận phiếu và trả lời


	BT 11


[image: image740.wmf])
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[image: image741.wmf]D

 cắt d 
[image: image742.wmf]Þ

g/điểm M(t; -4+t; 3-t)


[image: image743.wmf]D

 cắt d’ 
[image: image744.wmf]Þ

g/điểm 

N(1-2t’;-3+t’;4-5t’)

Suy ra 
[image: image745.wmf]j

k

MN

r

=

  
[image: image746.wmf]Þ

p/trình 
[image: image747.wmf]D


BT12 

- Tìm hình chiếu H của A trên
[image: image748.wmf]D


-A’ là điểm đối xứng của A qua
[image: image749.wmf]D


Khi H là trung điểm AA/.

Từ đó suy toạ độ A/.



4/ Củng cố toàn bài:


- Các yếu tố cần thiết để lập phương trình: đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu.


- Cách xác định điểm đối xứng của M qua mp
[image: image750.wmf])

(

a

, qua đường thẳng 
[image: image751.wmf]D



5/ Bài tập về nhà : Hoàn thành bài tập 8; 11; 12. 

V/ PHỤ LỤC
 Phiếu HT 1:

Cho 
[image: image752.wmf])
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[image: image753.wmf])
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. Chọn mệnh đề sai:

A. 
[image: image754.wmf])
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B. 
[image: image755.wmf])
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C. Cos(
[image: image756.wmf]5
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D. 
[image: image757.wmf]6
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 Phiếu HT 2:
1/ Phương trình mặt cầu đường kính AB với A(4, -3, 7); B(2, 1, 3) là:

A. (x+3)2 + (y-1)2 + (z+5)2 = 9

B. (x+3)2 + (y-1)2 + (z+5)2 = 35

C. (x- 3)2 + (y+1)2 + (z-5)2 = 9

D. (x- 3)2 + (y+1)2 + (z-5)2 = 35.

2/ Phương trình mặt phẳng qua A(1, 2, 3) và song song với mặt phẳng (P): x + 2y – 3z = 0 là:

 A. x + 2y – 3z – 4 = 0


B. x + 2y – 3z + 7 = 0


 C. x + 2y – 3z + 4 = 0


D. x + 2y – 3z – 7 = 0

	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Lớp dạy
	Tên HS vắng mặt
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Tiết dạy:
42



Bài dạy: KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: 
Củng cố:
· Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong KG.

· Phương trình mặt cầu.

· Khái niệm vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
· Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
· Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.

Kĩ năng: 

· Thành thạo các phép tính về biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong KG.

· Biết lập phương trình mặt cầu.

· Biết cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm và vectơ pháp tuyến.
· Xác định được hai mặt phẳng song song, vuông góc.
· Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.

Thái độ: 

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Đề kiểm tra.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về toạ độ vectơ, phương trình mặt cầu, mặt phẳng.

III. MA TRẬN ĐỀ:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Toạ độ của điểm và vectơ
	2

0,5
	
	1

0,5
	1

2,0
	
	
	3,5

	Phương trình mặt cầu
	1

0,5
	
	1

0,5
	
	
	1

2,0
	3,0

	Phương trình mặt phẳng
	2

0,5
	
	1

0,5
	1

2,0
	
	
	3,5

	Tổng
	2,5
	
	1,5
	4,0
	
	2,0
	10,0


IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)










Câu 1: Cho 2 điểm A(1; 2; –3) và B(6; 5; –1). Nếu OABC là hình bình hành thì toạ độ điểm C là:


A) (5; 3; 2)
B) (–5;–3;–2)
C) (3;5;–2)
D) (–3;–5;–2)

Câu 2: Cho các vectơ 
[image: image758.wmf](1;2;3);(2;4;1);(1;3;4)

==-=-

abc

r

rr

. Vectơ 
[image: image759.wmf]235

vabc

=-+

rrrr

 có toạ độ là:


A) (7; 3; 23)
B) (23; 7; 3)
C) (3; 7; 23)
D) (7; 23; 3)

Câu 3: Cho 3 điểm A(2; 1; 4),  B(–2; 2; –6),  C(6; 0; –1). Tích 
[image: image760.wmf]ABAC

.

uuuruuur

 bằng:


A) –67
B) 65
C) 67
D) 33

Câu 4: Cho mặt cầu (S): 
[image: image761.wmf]xyzxyz

222

84240

++-++-=

. Bán kính R của mặt cầu (S) là:


A) R = 2
B) R = 
[image: image762.wmf]88


C) R = 5
D) R = 
[image: image763.wmf]17


Câu 5: Cho 2 điểm A(2; 4; 1), B(–2; 2; –3). Phương trình mặt cầu đường kính AB là:


A) 
[image: image764.wmf]xyz

222

(3)(1)9

+-+-=


B) 
[image: image765.wmf]xyz

222

(3)(1)9

+++-=



C) 
[image: image766.wmf]xyz

222

(3)(1)9

+-++=


D) 
[image: image767.wmf]xyz

222

(3)(1)3

+-++=


Câu 6: Cho 3 điểm A(1; –2; 1), B(–1; 3; 3), C(2; –4; 2). Một VTPT 
[image: image768.wmf]n

r

 của mặt phẳng (ABC) là:


A) 
[image: image769.wmf]n

(1;9;4)

=-

r


B) 
[image: image770.wmf]n

(9;4;1)

=-

r


C) 
[image: image771.wmf]n

(9;4;1)

=

r


D) 
[image: image772.wmf]n

(4;9;1)

=-

r


Câu 7: Cho hai mặt phẳng song song (P): 
[image: image773.wmf]nxyz

7640

+-+=

 và (Q): 
[image: image774.wmf]xmyz

3270

+--=

. Khi đó 
giá trị của m và n là:


A) 
[image: image775.wmf]mn
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;9
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==


B) 
[image: image776.wmf]mn

3

;9

7

==


C) 
[image: image777.wmf]mn

7

;1

3

==


D) 
[image: image778.wmf]nm

7

;9

3

==


Câu 8: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P): 
[image: image779.wmf]xyz

2350

-++=

 và (Q): 
[image: image780.wmf]xyz

2310

-++=

 bằng:


A) 
[image: image781.wmf]6

14


B) 
[image: image782.wmf]4

14


C) 4
D) 6

II. Phần tự luận: (6 điểm) Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(1; 6; 2), B(5; 1; 3), 
C(4; 0; 6), 
D(5; 0; 4).


a) Xác định toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC. So sánh các vectơ 
[image: image783.wmf]DADBDC

++

uuuruuuruuur

 và 
[image: image784.wmf]DG

uuur

.


b) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).


c) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC).

V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

A. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	B


B. Phần tự luận: Mỗi câu 2 điểm


a) 

[image: image785.wmf]G
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(1 điểm)




[image: image786.wmf]DADBDCDG
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b) 
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[image: image788.wmf]nABAC
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(0,5 điểm)



mp(ABC): 
[image: image789.wmf]xyz
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c) 
d(D,(ABC)) = 
[image: image790.wmf]4
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(1 điểm)



(S): 
[image: image791.wmf]xyz
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VI. KẾT QUẢ KIỂM TRA:
	Lớp
	Sĩ số
	0 – 3,4
	3,5 – 4,9
	5,0 – 6,4
	6,5 – 7,9
	8,0 – 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	12S1
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12S2
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12S3
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VII. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Lớp dạy
	Tên HS vắng mặt

	
	
	12A1
	


Tiết dạy:
43 - 44




 ÔN CUỐI NĂM
I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: Củng cố:
· Hệ toạ độ trong không gian.
· Phương trình mặt cầu.
· Phương trình mặt phẳng.
· Phương trình đường thẳng.
· Khoảng cách.

Kĩ năng: 

· Thực hiện các phép toán trên toạ độ của vectơ.
· Lập phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng.
· Dùng phương pháp toạ độ tính được các loại khoảng cách cơ bản trong không gian.
· Giải các bài toán hình học không gian bằng phương pháp toạ độ.

Thái độ: 

· Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.
· Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên:  Giáo án. Hệ thống bài tập.

Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về toạ độ trong không gian.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.


2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)

H. 



Đ. 

3. Giảng bài mới:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện tập vận dụng phương trình mặt phẳng

	H1. Nêu cách chứng minh 4 điểm tạo thành tứ diện?

H2. Nêu cách tính góc giữa hai đường thẳng?

H3. Nêu cách tính độ dài đường cao của hình chóp A.BCD?

H4. Nêu điều kiện để (P) cắt (S) theo một đường tròn?

H5. Nêu cách xác định tâm J của đường tròn (C)?

H6. Tính bán kính R( của (C)?
	Đ1. Chứng minh 4 điểm không đồng phẳng.

– Viết ptmp (BCD)


(BC): 
[image: image792.wmf]xyz

2220

--+=


– Chứng tỏ A ( (BCD).

Đ2. 

   
[image: image793.wmf](

)

ABCD

ABCD

ABCD

.2

cos,

.2

==

uuuruuur


( (AB, CD) = 450.

Đ3. h = d(A, (BCD)) = 1

Đ4. d(I, (P)) < R

Đ5. J là hình chiếu của I trên (P) ( J(–1; 2; 3)

Đ6. R( = 
[image: image794.wmf]Rd

22

-

 = 8
	1. Cho 4 điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(–2; 1; –1).

a) Chứng minh A, B, C, D là 4 đỉnh của 1 tứ diện.

b) Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

c) Tính độ dài đường cao của hình chóp A.BCD.

2. Cho mặt cấu (S):


[image: image795.wmf]xyz
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(3)(2)(1)100

-+++-=


và mặt phẳng (P): 



[image: image796.wmf]xyz
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Mặt phẳng (P) cắt (S) theo một đường tròn (C). Hãy xác định toạ độ tâm và bán kính của (C).

	Hoạt động 2: Luyện tập vận dụng phương trình đường thẳng

	H1. Nêu công thức ptmp?

H2. Nêu cách tìm giao điểm của d và (P)?

H3. Nêu cách xác định (?

H4. Nêu cách xác định đường thẳng (?


	Đ1. 


[image: image797.wmf]AxxByyCzz
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( (P): 
[image: image798.wmf]xyz
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Đ2. Giải hệ pt 
[image: image799.wmf]d
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Đ3. ( chính là đường thẳng AM ( (: 
[image: image800.wmf]xt
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Đ4.
– ( ( (Oxz) ( ( có VTCP 
[image: image801.wmf]j
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– Gọi M(t; –4+t; 3–t),


M(((1–2t(; –3+t(; 4–5t()

lần lượt là giao điểm của ( với 

d và d(.

( 
[image: image802.wmf]MMkj
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[image: image803.wmf]tt
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[image: image804.wmf]t
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[image: image805.wmf]M

32518

;;

777

æö

-

ç÷

èø


( (: 
[image: image806.wmf]xytz
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	3. Cho điểm A(–1; 2; –3), vectơ 
[image: image807.wmf]a
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 và đường thẳng d: 
[image: image808.wmf]xt
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a) Viết ptmp (P) chứa điểm A và vuông góc với giá của 
[image: image809.wmf]a

r

.

b) Tìm giao điểm của d và (P).

c) Viết ptđt ( đi qua A, vuông góc với giá của 
[image: image810.wmf]a

r

 và cắt d.

4. Viết ptđt ( vuông góc với mp(Oxz) và cắt hai đường thẳng:

d: 
[image: image811.wmf]xt
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	Hoạt động 3: Củng cố

	Nhấn mạnh:

– Cách vận dụng phương trình đường thẳng, mặt phẳng để giải toán.


	
	



4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
· Chuẩn bị kiểm tra HK 2.

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
	Ngày dạy
	Tiết dạy
	Lớp dạy
	Tên HS vắng mặt

	
	
	12A1
	


Tiết dạy:
45




Bài dạy: KIỂM TRA HỌC KÌ 2

I. MỤC TIÊU:


Kiến thức: 

· Ôn tập toàn bộ kiến thức trong học kì 2.


Kĩ năng: 

· Thực hiện các phép toán trên toạ độ của vectơ.
· Lập phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng.
· Dùng phương pháp toạ độ tính được các loại khoảng cách cơ bản trong không gian.
· Giải các bài toán hình học không gian bằng phương pháp toạ độ.

Thái độ: 

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

II. CHUẨN BỊ:
THI THEO ĐỀ CHUNG CỦA SỞ
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